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Luận đoán tổng quát của Trần Ðoàn Ái thê  

LỜI  MỞ :   Người xưa dạy :  Đức năng thắng số, tướng bất cập số, số bất cập đức, và Nguyễn Du trong Truyện Kiều cũng nhắc nhở rằng “ Thiện căn ở tại lòng ta, chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.   Xin trích dẫn một đoạn Chương 8 Đạo đức kinh, gửi đến quý bạn đọc để suy gẫm nhân dịp đầu Xuân, trước khi xem phần tử vi liên hệ.  

Cư thiện địa                                                      Nơi ở chọn đất lành

Tâm thiện uyên                                                Lòng dạ giữ thâm sâu

Dữ thiện nhân                                                  Xử sự đầy nhân ái

Ngôn thiện tín                                                   Nói năng thuần trung hậu

Chính thiện trị                                                   Sửa trị thuận thanh bình

Sự thiện năng                                                   Làm việc hợp tài năng

Độ thiện thời                                                    Hành động thuận thời vận

        B Í N H  T Ý, 72 tuổi

         Sinh từ 24 tháng 1, 1936 đến ngày 10 tháng 2, 1937

Bản mệnh Giản hạ thuỷ – nước suối nguồn, do can Bính/hoả ghép chi Tý/thuỷ : thuỷ khắc hỏa nên đời gặp nhiều trở ngại ở tiền vận.  Từ trung vận đến hậu vận nhờ chi Tý/thuỷ nạp âm hành thuỷ nên tương hợp, thêm bản thân có nghị lực phấn đấu nên cuộc đời thanh thản hơn.  Người Bính Týnam nữ đều thông minh nhanh nhẹn hoạt bát, thích tìm tòi học hỏi, nghiên cứu khám phá sáng tạo.  Bản tính thuần hậu ôn hoà, cần mẫn, sống nội tâm không phô trương, thích họp bạn, hoà đồng, được nhiều người mến phục.

Bính Tý dương nam, năm nay sao hạn Mộc Đức thuộc mộc, mạng thuỷ gặp mộc tốt, chỉ nên lưu ý các bộ phận đường tiểu : thận, mật, tiền liệt tuyến.

Tháng giêng cẩn thận những chuyến đi xa, có hao tài.  Tháng 3 công việc có trở ngại, tháng 4 có tài lộc, tháng 5 cẩn thận xe cộ, nhà cửa, tháng 6 hội họp thành công, tháng 9 hợp việc mua bán đất và nhà.     

Bính Tý dương nữ, năm nay sao hạn Thuỷ Diêu thuộc thuỷ hợp mạng thuỷ, hạn lành không có gì trở ngại mà lại hanh thông, gia đạo bình an, sức khoẻ tốt. Tháng giêng có hao tài, không nên đi xa.  Nói chung suốt năm bình an.  


MẬU TÝ, 60 tuổi


Sinh từ 10 tháng 2, 1948 đến 28 tháng 1, 1949  

Sinh cung Càn, bản mệnh Tích lịch hoả – lưả sấm sét , do can Mậu/thổ  ghép chi Tý/thuỷ, thổ khắc thuỷ nên gặp nhiều khó khăn tiền vận.  Qua trung vận và hậu vận an nhàn hơn nhờ tương hợp mạng hoả và can thổ, và nhờ bản thân luôn phấn đấu.  Tuổi Mậu Tý nam nữ cương trực cứng rắn, nhiều ý chí phấn đấu, lại thông minh tài trí nên dễ thành công và có địa vị nhờ đa tài đa năng, sở trường về nghiên cứu, phát minh, sáng tạo.

Mậu Tý dương nam, sao hạn Vân Hớn thuộc hoả là sao ngang bướng nóng nảy, bản mệnh lại là lửa sấm sét nên cần nhẫn nhịn, tránh tranh luận,cẩn thận ăn uống để phòng bệnh tim mạch, huyết áp, không nên quá hăng say công việc bên ngoài mà nên lưu tâm đời sống gia đình.

Những tháng tốt là 2,3,7 công việc hanh thông, 4 có tài lộc, 8 có thêm bạn.  Tháng xấu là 5 cẩn thận xe cộ, thể thao và những trò chơi mạnh.  Tháng 10 tránh tranh luận, nên mềm mỏng đừng nóng giận.

Mậu Tý dương nữ, sao hạn La Hầu thuộc mộc chủ về ưu sầu, tai ương, dễ bị bệnh về tim mạch, áp huyết.  Không nên đi xa vào tháng giêng.  Tháng 2 có bạn mới, tháng 4 có tài lộc bất ngờ, tháng 5 hạn chế tiệc tùng ăn uống thức khuya hại sức khoẻ, để ý đo áp huyết. Tháng 7 hao tài nhưng tháng 8 có quà tặng.  

CANH TÝ, 48 tuổi

Sinh từ ngày 28 tháng giêng, 1960 đến 14 tháng 2, 1961 

Sinh cung Càn, Canh Tý bản mệnh Bích thượng thổ – đất trên tường, do can Canh/kim ghép chi Tý/thuỷ : kim sinh thuỷ, tốt.  Có căn bản vững vàng, nhân hậu, nhiều khả năng hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trong đời, hưởng phúc lớn của dòng họ.  Nam nữ Canh Tý là mẫu người cứng rắn nghiêm trang, thông minh tài trí, nhiều tham vọng, có tinh thần trách nhiệm, có đầu óc lãnh đạo, thích sinh hoạt xã hội.

Canh Tý dương nam, năm nay sao hạn Thuỷ Diệu thuộc thuỷ ; thổ khắc thuỷ nhưng là khắc xuất, hạn lành, tốt cho mưu sự, công danh, tài lộc, đi xa có lợi, sức khoẻ tốt nhưng nên tránh làm việc quá độ và cẩn thận xe cộ, cẩn thận xáo trộn tình cảm.  Những tháng tốt là 2,7 : tiền bạc hanh thông, lợi nhuận về đất và nhà.  Cẩn thận tháng 4 và 8, đừng làm việc khuya và lái xe nhiều. 

Canh Tý dương nữ, sao hạn Mộc Đức thuộc mộc tuy không hợp mạng thổ nhưng là hạn lành, mưu sự hanh thông, công danh thăng tiến, gia đạo bình an, sức khoẻ tốt, đi xa tốt.  Tháng tốt nhất là tháng chạp, kinh doanh địa ốc đều thu lợi.  Mùa hè có vài  trở ngại trong công việc vào tháng 5 và 6 nhưng tháng 7 có tài lộc.  Tháng 8 cẩn thận di chuyển và tình cảm. 

NHÂM TÝ, 36 tuổi 

Sinh từ 5 tháng 2, 1972 đến 2 tháng 2, 1973

Sinh cung Chấn, Nhâm Tý mạng Tang đố mộc – gỗ cây dâu, do can Nhâm/thuỷ ghép chi Tý/thuỷ cùng hành thuỷ nên gỗ được nuôi dưỡng, đời sống ung dung nhàn hạ từ nhỏ đến lớn ít gặp trở ngại.  Nam nữ tuổi này có năng lực thực tài, thông minh nhanh nhẹn, sắc bén, cần cù kiên nhẫn, có đầu óc sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, người nhân hậu, tiền vận hậu vận đều tốt.

Nhâm Tý dương nam, năm nay sao hạn Mộc Đức thuộc mộc, cùng mạng mộc nên không gặp điều xấu mà ngược lại có nhiều điều lành, may mắn, hanh thông, có tài lộc, thăng tiến.  Tháng 7 tốt cho việc làm, tháng 10 có tài lộc.  Tháng tốt nhất là tháng chạp, mọi việc đều hanh thông.  Tháng giêng xấu, không nên đi xa, tháng 9 và 11 coi chừng xe cộ.  

Nhâm Tý dương nữ,sao hạn Thuỷ Diệu thuộc thuỷ hợp mạng mộc nên không gặp xấu mà lại nhiều điều tốt, tài lộc dồi dào, công việc hanh thông, gia đình an vui, sức khoẻ khả quan.  Những tháng tốt là tháng 3 về nhà cửa, xây cất thuận lợi, tháng 6 thăng tiến việc làm, tháng 8 có tin vui và quà tặng, tháng 10 phát tài.  Tháng giêng không nên đi xa, tháng 8 bớt tiệc tùng ăn uống nhiều chất béo và ngọt dễ sinh bệnh. 

GIÁP TÝ, 24 tuổi

Sinh từ 2 tháng 2 , 1984 đến 20 tháng 1, 1985 

Sinh cung Chấn, tuổi Giáp Tý mạng kim, Hải trung kim- vàng dưới biển – do can Giáp/mộc ghép chi Tý/thuỷ ; thuỷ sinh mộc, đời gặp nhiều may mắn tốt đẹp an lành, ít bị nghịch cảnh từ nhỏ đến già, dù có vài khó khăn nhưng đều được giúp đỡ vượt thoát nên dễ dàng thành công.  Người tuổi Giáp Tý thông minh tài trí, nhiều tự hào , nhiều tham vọng nhưng rất có tín nghĩa và nhân hậu, thương yêu bà con dòng họ và quê hương.

Giáp Tý dương nam năm nay có sao hạn Vân Hán thuộc hoả nên không hợp mạng kim, nhưng đây là kim dưới nước nên được trung hoà, nhưng cũng gặp vài trở ngại cần cố gắng nhiều để vượt.  Không nên thức khuya và làm việc trễ.  Tránh nóng giận gây tranh luận bất lợi.  Những tháng không tốt là 2,7,8 cẩn thận xe cộ, thể thao.  Tháng 10 hao tài.  Tháng giêng tốt có tài lộc, tháng 7 may mắn hơn. 

Giáp Tý dương nữ sao hạn La Hầu thuộc mộc không hợp mạng kim, có thể bị thị phi điều tiếng, khí huyết kém.  Nhưng năm Đinh Hợi thuộc thổ lại hợp mạng kim nên tốt nhiều hơn xấu.  Những tháng tốt là tháng giêng có tài lộc, tháng 6 và 11 may mắn việc học hoặc việc làm.  Những tháng không tốt là tháng 2 cẩn thận xe cộ, tháng 10 hao tài, tháng 11 tránh tranh luận.

ĐINH SỬU, 71 tuổi

Sinh từ 11 tháng 2, 1937 đến 30 tháng 1, 1938 

Đinh Sửu mạng thuỷ, Giản hạ thuỷ – nước suối nguồn – nạp âm hành thuỷ do can Đinh/hoả ghép chi Sửu/thổ : hoả sinh thổ, rất tốt, là những người  có thực tài, thông minh, nhiều nghị lực, kiên nhẫn, từ tốn cẩn trọng tuy có phần chậm chạp, trọng tình nghĩa, sử sự hợp lý hợp tình, có đức độ, rất được mến trọng.  Thuở thiếu thời có vất vả nhưng trung vận phát phú, có danh phận; hậu vận trung bình.

Đinh Sửu âm nam, năm nay có sao hạn Thái Âm thuộc thuỷ, mạng thuỷ gặp hạn thuỷ cùng hành, thuỷ vượng thì tốt, mưu sự hanh thông, tài lộc dồi dào, sức khoẻ tốt, chỉ cần để ý ăn uống tránh dầu mỡ đường, uống nhiều nước, để tránh bệnh về huyết áp, tim, mạch, mắt, thận.  Hạn Thái Âm dễ gây khủng hoảng tinh thần, nên luôn luôn điềm tĩnh nhu thuận.  Không nên khuếch trương công việc.  

Mùa Xuân có hao tài, có tin buồn từ xa.  Tháng 4 có tài lộc.  Mùa hè nhiều tin vui nhưng cẩn thận nhà cửa xe cộ.  Mùa Thu và Đông nên nghỉ ngơi nhiều.

Đinh Sửu âm nữ năm nay sao hạn Thái Bạch thuộc kim.  Mạng thuỷ gặp kim, kim sinh thuỷ, sinh nhập, độ xấu tăng : ưu sầu, hao tán, lo nghĩ, dễ bị đau ốm.  Nên can thận ăn uống tránh các chất béo và đường, nên uống nhiều sinh tố.  Tránh tranh luận gây bất hoà.  Nên kiên nhẫn, khiêm nhu.   Tài lộc vượng vào mùa hè, nhưng không nên khuếch trương hoặc đầu tư.  Tháng 5 có chuyện bất hoà, nên nhu thuận nhẫn nhịn.  Tháng 10 đi xa có lợi.  Mùa Thu và Đông nên nghỉ ngơi nhiều.

KỶ SỬU 59 tuổi 

Sinh từ 29 tháng 1, 1949 đến 16 tháng 2, 1950

Kỷ Sửu sinh cung Đoài, mạng Tích lịch hoả – lửa sấm sét – nạp âm hành hoả do can Kỷ/thổ ghép chi Sửu/thổ tương hợp : có năng lực sung mãn, căn bản vững chắc, nhiều may mắn hơn người, ít gặp trở ngại trong đời từ tiền vận đến hậu vận, dù có vài trở ngại cũng được quý nhân phò trợ và bản thân cố gắng vượt được. 

Người Kỷ Sửu nam nữ đều thẳng thắn, trực tính, phúc hậu, tín nghĩa, mẫu mực, thông minh, nhạy cảm, có óc quan sát nhận xét, phân tích lý luận sắc bén.  Bản tính cần cù hiếu thảo, có lòng hào hiệp luôn giúp đỡ mọi người.  Có khiếu về tài chánh, kế toán, thủ quỹ, ngân hàng, thương mại.

Kỷ Sửu âm nam, năm nay sao hạn Thái Dương thuộc hoả, mạng hoả gặp hạn hoả lại tốt, mưu sự hanh thông, công danh thăng tiến, sức khoẻ tốt, càng đi xa càng có lội.  Tài lộc vượng vào tháng 6 và 10.  Tuy nhiên hoả vượng nên hay nhức đầu nhức mắt, không tốt cho tim, có thể bị cao áp huyết.  Cẩn thận ăn uống tránh đồ béo thịt mỡ đường.  Tháng 6 cẩn thận xe cộ.  Tháng 10 đi xa có lợi.

Kỷ Sửu âm nữ năm nay sao hạn Thổ Tú thuộc thổ.  Mạng hoả gặp hạn thổ lại tốt, các dự tính sẽ được thực hiện có kết quả, chỉ mất nhiều công sức, đời sống lứa đôi có phần bất ổn, tình cảm rắc rối, nên tránh tranh luận bất hoà, kiên nhẫn chịu đựng an phận.   Tài lộc vương vào mùa hè, công việc cũng thuận vào hè, nhất là về các sinh hoạt xã hội.  Có hao tài nhưng thành công. 

TÂN  SỬU, 47 tuổi 

 Sinh từ 15 tháng 2 năm 1961 đến 4 tháng 2, 1962

Tân Sửu sinh cung Đoài, mạng Bích thượng thổ – đất trên tường – nạp âm hành thổ, do can Tân/kim ghép chi Sửu/thổ :  thổ sinh kim, tuổi đời gặp nhiều may mắn, ít trở ngại, dù có cũng được quý nhân giúp đỡ vượt dễ dàng.  Người Tân Sửu nam nữ tính tình trung hậu thẳng thắn, chân thành, thủ tín, cân nhắc cẩn thận trước mọi vấn đề nên hành động thường chậm chạp, có tính bảo thủ , giỏi chịu đựng, khiêm cung hiền hoà nhưng cũng dễ nóng giận,

Tân Sửu âm nam,  năm nay sao hạn Thổ Tú thuộc thổ : mạng thổ gặp hạn thổ tốt xấu đều có, tài lộc trung bình, sức khoẻ tốt nhưng cẩn thận ăn uống tránh dầu mỡ, nên dùng nhiều rau trái  va ønước sinh tố, lưu ý dạ dày, lá lách, thận.  Công việc khá ổn định có thể phát triển khá hơn, có may mắn tài lộc.  Nên kiên nhẫn mềm mỏng giao tiếp, tránh tranh luận.  Cẩn thận xe cộ vào tháng 9.

Tân Sửu âm nữ, năm nay sao hạn Vân Hớn thuộc hoả : mạng thổ gặp hoả tốt xấu đều có, mưu sự có kết quả nhưng không vừa ý.  Tài lộc trung bình nhưng sức khoẻ tốt.  Vân Hớn là sao có tính ngang tàng nóng nảy dễ gây bất hoà : nên mềm mỏng nhu thuận, tránh tranh luận.  Tháng 2 nhiều chuyện không vui nhưng qua tháng 4 tháng 8 có tài lộc, thuận lợi kinh doanh đầu tư. Tháng 10 đi xa thuận lợi.

 Quý Sửu, 35 tuổi 

Sinh từ 3 tháng 2, 1973 đến 22 tháng 1, 1974

Quý Sửu sinh cung Tốn, mạng thổ Tang đố mộc – gỗ cây dâu – nạp âm hành mộc do can Quý/thuỷ ghép cùng chi Sửu/thổ : thổ khắc thuỷ, đời gặp nhiều trở ngại và nghịch cảnh lúc thiếu thời, nhưng về trung vận và hậu vận sáng sủa an nhàn.  Tuổi Quý Sửu nam nữ đều có đời sống nội tâm phong phú, tính tình trầm lặng ít nói ít phô trương, ngay thẳng, nhiều mẫn cảm, siêng năng cần mẫn nhưng hơi chậm chạp vì luôn tính toán cẩn trọng.  Có khiếu về kinh tế và tài chánh, hợp ngành tài chánh, ngân hàng.

Quý Sửu âm nam, năm nay sao hạn Thái Âm thuộc thuỷ.  Mạng mộc gặp hạn thuỷ tốt vì thuỷ sinh mộc, mọi sự việc đều hanh thông, công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào, đi xa thuận lợi.  Cần cẩn thận đừng làm việc quá nhiều, tránh thức khuya dễ bị nhức đầu và yếu mắt.  Mùa Xuân có vài phiền muộn nhưng công việc hanh thông.  Tài lộc vượng vào mùa Đông. 

Quý Sửu âm nữ, năm nay sao hạn Thái Bạch thuộc kim, mạng mộc gặp hạn kim không tốt : ưu sầu, hao tài, miệng tiếng dèm pha, tai ương bệnh tật, hoặc đời sống tình cảm có vấn đề.  Nên thận trọng, không vọng động, không khuếch trương làm ăn, nên kiên nhẫn, an phận, tránh tranh luận.  Mùa Xuân có thêm trách nhiệm trong công việc nhưng không nên quá hăng say cố gắng quá sức.  Nên quan tâm ăn uống, để ý tim mạch, huyết áp và mắt.  Mùa Thu có tài lộc và thuận lợi hơn về mọi mặt. 

ẤT SỬU, 23 tuổi 

Sinh từ 21 tháng 1, 1985 đến 8 tháng 2, 1986

Ất Sửu sinh cung Tốn, mạng kim Hải trung kim – vàng dưới đáy biển – do can Ất/mộc ghép với chi Sửu/thổ : mộc phá thổ, đời gặp nhiều thử thách cam go, trở ngại ở tiền vận.  Có may mắn phần lớn nhờ ý chí phấn đấu vượt trở ngại nên trung vận và hậu vận khá.  Tuổi này nam nữ tính tình trung hậu tín nghĩa, kiên nhẫn và giỏi chịu đựng, giản dị, làm việc gì cũng rất chu đáo ít sai lầm nhưng hơi chậm vì quá cẩn trọng. 

Ất Sửu âm nam, năm nay có sao hạn Thái Dương thuộc hoả.  Mạng kim gặp hạn hoả thì khắc, nhưng nhờ can Ất/mộc và chi Sửu/thổ nên được trung hoà, được ảnh hưởng tốt cho mưu cầu công danh tài lộc, đi xa có lợi, sức khoẻ tốt nhưng vì hạn hoả nên dễ nóng giận, nên tránh tranh luận xích mích bất lợi.  Tài lộc vượng vào mùa Xuân.  Mùa Thu thi cử thành đạt, có việc làm tốt.

Ất Sửu âm nữ, sao hạn năm nay là Thổ Tú thuộc thổ : mạng kim gặp hạn thổ thì sinh kim, tốt xấu cùng tăng.  Việc làm việc học đều tốt nhưng phải chịu khó mất công sức thức khuya dậy sớm, và nên tránh tranh luận bất hoà.  Sức khoẻ sung mãn.  Tài lộc vượng vào mùa Xuân, thi cử và việc làm tốt vào mùa hè.  Mùa Thu có bạn mới, đi xa thuận lợi.  

MẬU DẦN, 70 tuổi 

Sinh từ 31 tháng 1 năm 1938 đến 18 tháng 2, 1939

Mậu Dần nạp âm hành thổ, mạng Thành đầu thổ –đất trên thành- do can Mậu/thổ ghép với chi Dần/mộc : mộc phá thổ, khắc.  Gặp nhiều trở lực, nhiều nghịch cảnh thuở thiếu thời và trung vận.  Nhờ can nạp âm hành thổ hợp mạng thổ nên hậu vận khá hơn nhờ cố gắng phấn đấu tạo sự nghiệp.  Người Mậu Dần nam nữ đều tính tình cứng rắn quyết liệt, nhiều tham vọng, thích chỉ huy, lãnh đạo, thích phiêu lưu mạo hiểm, thích thay đổi và đi xa.  Thông minh tài trí nhưng rất độc đoán và cố chấp.  Đào hoa nhưng sóng gió.  Nhiều thành công mà cũng lắm thất bại.  Cần nhẫn nhịn và tu thân. 

Mậu Dần dương nam, năm nay sao hạn Kế Đô thuộc kim.  Mạng thổ gặp hạn kim, thổ sinh kim nên hạn nhẹ, chỉ ưu sầu lo nghĩ, có thể bị tai ương, bị khẩu thiệt miệng tiếng, có thể dính đến pháp luật.  Liên hệ ngoại giao tốt vào mùa Xuân nhưng tháng Giêng là tháng tuổi, nên tránh tranh luận gây bất hoà.  Thận trọng giao thiệp với phái nữ.  Mùa hè có tài lộc nhưng nên biết đủ.  Gặp bạn cũ.  Mùa Thu có chút hao tài, tốt hiếu hỉ.  Công việc trước gặp trở ngại thì nay được hanh thông, nhưng cẩn thận về tranh tụng. 

Mậu Dần dương nữ, sao hạn Thái Dương thuộc hoả.  Mạng thổ gặp hạn hoả là sinh nhập, rất tốt, có lợi về công danh tài lộc, gia đạo an vui, nhưng sức khoẻ có suy giảm, tinh thần bất ổn, tránh lo nghĩ và nên cẩn thận về tim, huyết áp, mắt.  Mùa Xuân công việc tốt nhưng phải hao tốn công sức và tiền bạc.  Nên tránh tranh luận, tránh hội họp tiệc tùng có hại sức khoẻ.  Mùa hè có tài lộc, có hiếu hỉ.  Mùa Thu không nên đi xa.  Mùa Đông có vài phiền muộn về tình cảm và công việc. 

CANH DẦN, 58 tuổi

Sinh từ 17 tháng 2, 1950 đến 5 tháng 2, 1951

Canh Dần sinh cung Cấn, nạp âm hành mộc, Tòng Bá mộc – gỗ cây tùng –do can Canh/kim ghép với chi Dần/mộc : kim khắc mộc, đời gặp nhiều trở ngại ở tiền vận nhưng hành mộc gặp  chi mộc tương hợp, hoá giải tốt nên hậu vận an nhàn.   Người Canh Dần nam nữ tính tình cứng rắn cương quyết có khi độc đoán, chuyên chế.  Nhiều tham vọng, có uy quyền, thích phiêu lưu mạo hiểm.  Đời sống nội tâm phong phú, dồi dào tình cảm nhưng cũng gặp nhiều sóng gió.

Canh Dần dương nam, sao hạn năm nay là sao Thái Bạch thuộc kim.  Mạng mộc hạn kim không tốt, phải vất vả nhiều, công việc trở ngại, hao tài, dễ bị miệng tiếng, sức khoẻ kém, dễ bị bệnh về gan, mật, mắt.  Nên cẩn thận xe cộ. Nên ráng kiên nhẫn, khiêm tốn, nhường nhịn để bớt xấu.   Mùa Xuân khởi đầu khá thuận lợi, công việc suông sẻ, uy tín lên cao, được tín nhiệm nhưng không nên tự đắc mà phải khiêm cung nhũn nhặn.  Mùa hè hao tài, công việc có trở ngại.  Mùa Thu cẩn thận xe cộ.  Mùa Đông cũng có hao tài. 

Canh Dần dương nữ, năm nay sao hạn Thái Âm thuộc thuỷ.  Mạng mộc gặp hạn thuỷ lại tốt : mọi việc hanh thông, công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào, tuy tinh thần có khi bất ổn.  Nên vưngõ tin, bình tâm giải quyetá việc khó khăn, tránh lo nghĩ và làm việc quá độ ảnh hưởng sức khoẻ, nhất là về mắt, huyết áp.  Mùa Xuân thuận lợi khuếch trương làm ăn nhưng mùa hè sức khoẻ không tốt, tâm hồn bất an.  Mùa Thu có tài lộc nhưng mùa Đông hao tài. 

NHÂM DẦN, 46 tuổi

Sinh từ 5 tháng 2, 1962 đến 24 tháng 1, 1963

Nhâm Dần sinh cung Cấn, nạp âm hành kim, Kim bạch kim – vàng trắng – do can Nhâm/thuỷ  ghép với chi Dần/mộc, tốt vì thuỷ sinh mộc ít gặp trở ngại trên đường đời, được nhiều may mắn hơn người, còn hưởng phúc lộc dòng họ, dầu thiếu thời có chút lận đận.   Nam nữ tuổi Nhâm Dần là những người có khả năng, có căn bản vững chắc,  tính tình nhân hậu, có tinh thần trách nhiệm, năng động, nhiều tham vọng, thích phiêu lưu mạo hiểm, thích chỉ huy, có tài lãnh đạo.  Cuộc sống phong phú, tình cảm dồi dào. 

Nhâm Dần dương nam, năm nay có sao hạn La Hầu thuộc mộc.  Mạng kim hạn mộc tuy khắc nhưng là khắc xuất, độ xấu nhẹ, chỉ bị ưu sầu và rầy rà trong công việc.  Không nên khuếch trương làm ăn kinh doanh.  Mùa Xuân có hao tài nhỏ, phải làm việc nhiều mới có kết quả.  Mùa hè có phiền muộn trong công việc cũng như giao thiệp.  Mùa Thu có hao tài, nên giảm tiệc tùng,cẩn thận ăn uống, săn sóc bộ tiêu hoá. 

Nhâm Dần dương nữ, năm nay có hạn sao Kế Đô thuộc kim.  Mạng kim hạn kim, nhiều xấu hơn tốt, có phiền muộn, tai ương, khẩu thiệt, rầy rà trong công việc, sức khoẻ không tốt, và lưu ý di chuyển xe cộ.  Mùa Xuân tránh tranh luận gây bất hoà, có bận rộn về đất đai nhà cửa nhưng suông sẻ.  Mùa hè phải làm việc nhiều nên mệt mỏi.  Mùa Thu có dịp đi xa, có hao tài.  Mùa Đông có tài lộc nhưng lưu ý xe cộ. 

GIÁP DẦN, 34 tuổi

Sinh rừ 23 tháng 1, 1974 đến 10 tháng 2, 1975

Giáp Dần sinh cung Cấn, nạp âm hành thuỷ, mạng Đại khê thuỷ- nước suối lớn- do can Giáp/mộc ghép với chi Dần/mộc :nước tưới cây tốt, nên luôn được may mắn, ít trở ngại trong suốt đời.  Tam hợp hưởng được nhiều lộc và giữ lộc.  Nam nữ tuổi Giáp Dần  rất có năng lực, có thực tài, căn bản vững chắc, thông minh tài trí hơn người, tình cảm phong phú, có tình nghĩa, nặng tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và tập thể.  Nhiều tham vọng, thích phiêu lưu mạo hiểm, thích chỉ huy và lãnh đạo. 

Giáp Dần dương nam, năm nay hạn sao Kế Đô thuộc kim.  Mạng thuỷ gặp hạn kim thì có lợi vì kim sinh thuỷ, nhưng nên giữ gìn sức khoẻ và lưu ý xe cộ lúc di chuyển nhiều.  Mùa Xuân có tài lộc, công việc hanh thông nhưng nên hoà hoãn kiên nhẫn, tránh tranh luận.  Mùa hè có hao tài nhỏ, nên giảm tiệc tùng hội họp.  Mùa Thu đi xa ít thuận lợi, nhưng nếu công việc đang có trở ngại lại được hanh thông.

Giáp Dần dương nữ, năm nay sao hạn Thái Dương thuộc hoả.  Mạng thuỷ hạn hoả thì khắc nhưng là khắc xuất, tốt nhiều hơn xấu, công việc hanh thông, công danh thăng tiến, có tài lộc, đi xa thuận lợi.  Chỉ nên lưu ý sức khoẻ, ăn uống tránh mỡ béo hại gan, tim, huyết áp.  Mùa Xuân có tài lộc, công việc tốt.  Mùa hè nên giảm tiệc tùng hội họp để săn sóc bộ máy tiêu hoá.  Tháng 9 có bổng lộc lên chức tăng lương.  Mùa Đông lưu ý tình cảm và sức khoẻ.

BÍNH DẦN, 22 tuổi

Sinh từ 9 tháng 2, 1986 đến 28 tháng 1, 1987

Bính Dần sinh cung khảm, nạp âm hành hoả, Lô trung hoả- lửa trong lò – do can Bính/hoả ghép chi Dần/mộc :mộc sinh hoả tốt, đời được nhiều may mắn, ít bị trở ngại từ tiền vận đến hậu vận, tuy tiền bạc dễ kiếm nhưng khó tích luỹ.  Nam nữ tuổi Bính Dần cương trực đa năng, có tài nhưng ít gặp thời dầu có nhiều tham vọng, thích mạo hiểm thử thách.  Đời sống tình cảm phong phú nhưng dễ nóng giận mà cũng dễ nguôi.

Bính Dần dương nam, năm nay hạn sao Thái Bạch thuộc kim, khắc mạng hoả nhưng không xấu lắm mà hao tài và nhiều lo nghĩ dễ sinh bệnh.  Nên thận trọng khi giao thiệp, ăn nói mềm mỏng, tránh tranh luận.  Đầu Xuân và Thu có tài lộc, công việc tốt.  Tháng 2 lưu ý về tình cảm, dễ bị hiểu lầm.  Tháng 5 lưu ý xe cộ và chơi thể thao.  Mùa Thu đi xa nhiều vui và thuận lợi.

Bính Dần dương nữ, năm nay sao hạn Thái Âm thuộc thuỷ.  Mạng hoả hạn thuỷ không tốt, nhiều mệt mỏi vì phải cố gắng.  Thái Âm tốt về công danh nhưng không tốt cho sức khoẻ.  Để ý săn sóc mắt và đo áp huyết.  Mùa Xuân nhiều vui, công việc hanh thông, học hành kết quả tốt, giao thiệp tốt nhưng luôn luôn giữ hoà nhã, tránh tranh luận.  Mùa hè có tài lộc nhưng lưu ý xe cộ, thể thao. 

KỶ MÃO, 69 tuổi

Sinh từ 19 tháng 2, 1939 đến 7 tháng 2, 1940

Kỷ Mão nạp âm hành thổ, Thành đầu thổ – đất trên thành – do can Kỷ/thổ ghép chi Mão/mộc : mộc khắc thổ, tiền vận và trung vận khó khăn vất vả, nhiều trở ngại.  Hậu vận nhờ can Kỷ/thổ  hợp cùng nạp âm thổ và có phấn đấu bản thân nên được thảnh thơi hơn.

Người tuổi Kỷ Mão nam nữ đều ngay thẳng phúc hậu, mẫu mực, bao dung, vị tha, trọng tín nghĩa, khôn ngoan khiêm nhường, nhanh nhẹn, có lòng tin vững chắc, một khi đã quyết định việc gì thì tận tâm tận lực thực hiện.  Thích sống tự lập, luôn hết lòng với bà con bạn bè.

Kỷ Mão âm nam, năm nay sao hạn Vân Hớn thuộc hoả.  Mạng thổ hạn hoả, hoả sinh thổ, vừa tốt vừa xấu.  Công việc hanh thông nhưng luôn gặp buồn bực.  Sao Vân Hớn ngang tàng hung hăng, nên phải kiên nhẫn tránh nóng giận gây bất hoà bất lợi.  Mùa Xuân an lành, có hao tài nhỏ.  Tháng 2 tránh nóng giận.  Mùa hè thận trọng xe cộ di chuyển.  Mùa Thu công việc có nhiều điều không vừa ý, ăn uống tránh chiên xào dầu mỡ sinh bệnh về tiêu hoá.  Mùa Đông tránh giao động, tranh tụng.

Kỷ Mão âm nữ nam nay có sao hạn La Hầu thuộc mộc.  Mạng thổ hạn mộc thì  khắc, phải vất vả quanh năm trong mưu sự và công việc, sức khoẻ kém, phải để ý áp huyết, dạ dày, lá lách, răng, miệng.  Không nên khuếch trương, đầu tư kinh doanh.  Mùa Xuân tháng Giêng nhiều trở ngại trong việc làm, sức khoẻ kém.  Mùa hè không nên đi xa dù có tài lộc vào tháng 5.  Mùa Thu tốt hơn, công việc suông sẻ cho đến mùa Đông. 

TÂN MÃO, 57 tuổi

Sinh từ 6 tháng 2, 1951 đến 26 tháng 1, 1952

Tân Mão sinh cung Ly, nạp âm hành mộc, mạng Tòng bá mộc – gỗ cây tùng – do can Tân/kim ghép với chi Mão/mộc, kim khắc mộc, đời gặp nhiều nghịch cảnh ở tiền vận.  Hậu vận khá an nhàn nhờ phấn đấu bản thân.  Nam nữ Tân Mão thông minh nhanh nhẹn, khôn khéo hoà nhã, trầm tĩnh khiêm cung nhưng rất bảo thủ và chủ quan mặc dầu biết thích nghi và biết hoà nhập.  Rất xác tín khi quyết định việc, theo dõi thực hiện đến thành công. 

Tân Mão âm nam, sao hạn Thuỷ Diệu thuộc thuỷ.  Mạng mộc gặp hạn thuỷ lại tốt, công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào, đi xa có lợi, sức khoẻ tốt nhưng không nên làm việc quá độ khiến bị nhức đầu khó ngủ có hại.  Ăn uống cẩn thận, giữ gìn thận mật.  Mùa Xuân thuận lợi khuếch trương đầu tư đất đai nhà cửa, xây cất sửa sang.  Mùa hè không nên đi xa, có vài rắc rối trong công việc.  Mùa Thu có tài lộc.  Mùa Đông có thêm bạn, thuận lợi mở mang khai trương sinh hoạt.

Tân Mão âm nữ, sao hạn Mộc Đức thuộc mộc.  Mạng mộc gặp hạn mộc lại tốt, mọi việc hanh thông, may mắn tài lộc, gia đạo vui vẻ thuận hoà, sức khoẻ tốt.  Mùa Xuân thuận lợi kết giao, mở rộng sinh hoạt.  Mùa hè không nên đi xa, giữ gìn ăn uống hạn chế tiệc tùng đề phòng bệnh về gan, thận, mật.  Mùa Thu có tài lộc nhưng lưu ý xe cộ.  Mùa Đông sinh hoạt thuận lợi. 

Quý Mão, 45 tuổi 

Sinh từ 25 tháng 1, 1963 đến 12 tháng 2, 1964

Quý Mão sinh cung Ly, nạp âm hành kim, Kim bạch kim – vàng trắng – do can Quý/thuỷ ghép với chi Mão/mộc : thuỷ sinh mộc, tốt, được nhiều may mắn trong đời, ít trở ngại ở tiền vận nhưng trung vận không bằng, hậu vận khá hơn.  Nam nữ tuổi Quý Mão có nhiều năng lực, có căn bản tốt, nhanh nhẹn tháo vát, bản tính ngay thẳng trầm lặng ít nói ít phô trương, nhu hoà mềm mỏng, thích hoạt động xã hội, có niềm tin vững và quyết định thực hiện việc đến thành công. 

Quý Mão âm nam, năm nay có sao hạn Mộc Đức thuộc mộc.  Mạng kim gặp hạn mộc, khắc nhưng tốt vì là hạn lành, mưu sự hanh thông, công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào, sức khoẻ tốt, đi xa có lợi.  Thuận lơi cho việc khuếch trương đầu tư, thay đổi công việc, nhưng luôn luôn lưu ý lúc giao tiếp mua bán.  Mùa Xuân tốt tuy có chút hao tài.  Lưu ý khám mắt và tim.  Mùa hè bận tâm nhà cửa đất đai xe cộ.  Mùa Thu công việc có điều không vừa ý, nên kiểm soát chi thu.  Mùa Đông có tài lộc nhưng không tích giữ được. 

Quý Mão âm nữ năm nay sao hạn Thủy Diệu thuộc thuỷ.  Mạng kim hạn thuỷ lại là hạn lành, công việc kết quả tốt chỉ phải mất nhiều công sức.  Tài lộc vượng nhưng lưu ý sức khoẻ và xe cộ.  Mùa Xuân bình an tuy có hao tài.  Mùa hè bận bịu nhà cửa đất đai xe cộ nhưng nên tránh nóng giận và tranh luận, có vài rắc rối về công ăn việc làm và hao tài.  Bớt tiệc tùng ăn uống quá độ và thức khuya.  Thu và Đông có tài lộc.

ẤT MÃO, 33 tuổi

Sinh từ 11 tháng 2, 1975 đến 30 tháng 1, 1976

Ất Mão sinh cung Ly, nạp âm hành thuỷ, Đại khê thuỷ – nước suối lớn – do can Ất/mộc ghép vói chi Mão/mộc, tương hợp ngũ hành, tốt, được nhiều may mắn suốt đời hanh thông an nhàn.  Nam nữ Ất Mão có nhiều năng lực thực tài, căn bản vững chắc, tính tình can cường cương trực, cần mẫn kỹ lưỡng, chu đáo, cân nhắc việc làm trước khi quyết định nên ít sai lầm, biết lợi dụng thời cơ nên dễ thành công, có tiền của và danh vọng.

Ất Mão âm nam, năm nay có hạn sao Vân Hớn thuộc hoả.  Mạng thuỷ hạn hoả thì khắc nhưng là khắc xuất, tốt.  Mưu sự hanh thông, công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào, sức khoẻ khả quan.  Tuy nhiên, không nên quá hăng say công việc mà quên bổn phận gia đình.  Mùa Xuân tài vượng nhưng qua hè có vài chuyện không vui.  Mùa Thu và Đông tốt, công việc suông sẻ tuy có vài chi tiêu nhỏ.

Ất Mão âm nữ, năm nay sao hạn La Hầu thuộc mộc, gặp mạng thuỷ chỉ mệt trí lo nghĩ nhiều chứ không xấu.  Mùa Xuân nên lưu ý sức khoẻ ăn uống điều độ tránh dầu mỡ đường.  Di chuyển cẩn thận xe cộ.  Mùa hè chi thu nên để ý đừng quá tay.  Mùa Thu có vài lo nghĩ hao tâm mệt trí.  Mùa Đông quan tâm sức khoẻ, nhất là về tim mạch.

ĐINH MÃO, 21 tuổi

Sinh từ 29 tháng 1. 1987 đến 16 tháng 2, 1988

Đinh Mão sinh cung Càn, nạp âm hành hoả, mạng Lô trung hoả – lửa trong lò –do can Đinh/hoả ghép với chi Mão/mộc : mộc sinh hoả, ngũ hành tương hợp, đời được nhiều may mắn hanh thông, ít trở ngại.  Cả nam nữ tuổi Đinh Mão vóc dáng đẹp, có nhiều năng lực, nhiều nhiệt tâm nhiệt tình, trọng tín nghĩa, có nhân hậu, bản chất rất trượng phu, quảng đại.  Tuy nhiên có tính khá nóng vì là mạng hoả.  Nhiều tham vọng và sống có lý tưởng cao, đạt được danh vọng và tài lộc.

Đinh Mão âm nam, năm nay có sao hạn Thủy Diệu thuộc thuỷ.  Mạng hoả khắc thuỷ nên bớt độ tốt, việc học hành thi cử cũng như công ăn việc làm phải cố gắng nhiều mới thành công.  Năm nay nhiều lo nghĩ, có thể chuyển ngành.  Tài lộc vượng vào mùa hè và cũng sẽ gặp duyên lành.  Mùa Thu thay đổi chỗ ở.

Đinh Mão âm nữ, năm nay sao hạn Mộc Đức thuộc mộc.  Mạng hoả hạn mộc lại tốt, mưu sự hanh thông, học hành thi cử thành đạt, tài lộc dồi dào, sức khoẻ tốt, đi xa có lợi.  Tài lộc vào mùa hè, tin vui cũng vào mùa hè.

CANH THÌN, 68 tuổi

Sinh từ 8 tháng 2, 1940 đến 26 tháng 1. 1941

Canh Thìn nạp âm hành kim, Bạch lạp kim- vàng chân đèn –do can Canh/kim ghép với chi Thìn/thổ : thổ sinh kim, tương hợp ngũ hành, suốt đời luôn gặp may mắn, ít bị trở ngại.  Cả nam nữ Canh Thìn  là những người có năng lực, căn bản vững chắc, tính tình can cường cương quyết, nhiều tham vọng, hiếu thắng nhưng cũng có lúc nhu hoà, biết tiến thoái đúng lúc và kiên trì đi đến mục tiêu, có lúc an phận thủ thường.  Biết trọng nghĩa khinh tài, có tình nghĩa với bà con dòng họ.  Trực tính nên có khi dễ làm mất lòng.  Đời sống tình cảm ít thuận hảo.

Canh Thìn dương nam, năm nay sao hạn Thái Dương thuộc hoả.  Mạng kim hạn hoả khắc nhưng Thái Dương là cát tinh tốt, chủ về tài lộc và danh phận nên lại hanh thông, công danh thăng tiến, sức khoẻ tốt.  Mùa Xuân đi xa thuận lợi, nhưng nên lưu ý về mắt.  Mùa hè tài lộc vào, đầu Thu có hao tài, cẩn thận nhà cửa đất đai xe cộ.  Mùa Đông thuận cho các sinh hoạt văn học nghệ thuật.

Canh Thìn dương nữ năm nay sao hạn Thổ Tú thuộc thổ.  Mạng kim hạn thổ lại tốt vì thổ sinh kim, mưu sự và công việc làm ăn có kết quả, tài lộc và sức khoẻ tốt.  Nhưng sao Thổ Tú là sao dễ gây bất hoà với mọi người, phải tránh tranh luận và luôn luôn nhu hoà mềm mỏng, không nên khuếch trương làm ăn hay mở rộng hoạt động mà nên an phận  Mùa Xuân đi xa thận lợi, nhiều vui và phát tài.  Tháng 3 là tháng tuổi, lưu ý tránh tranh luận.  Mùa hè lưu ý sức khoẻ về tim mạch, mắt.  Mùa Thu có tài lộc, đi xa có nhiều vui nhưng luôn luôn tránh tranh luận bất hoà.  Mùa Đông thuận lợi cho các sinh hoạt văn học nghê thuật, xã hội hoặc tôn giáo. 

NHÂM THÌN, 56 tuổi

Sinh từ 27 tháng 1, 1952 đến 13 tháng 2, 1953

Nhâm Thìn sinh cung Khảm, nạp âm hành thuỷ, Trường lưu thuỷ –nước sông dài – do can Nhâm ghép với chi Thìn/thổ : thổ khắc thuỷ, gặp nhiều khó khăn trở ngại lúc thiếu thời, nhưng trung vận và hậu vận an nhàn thanh thản.

Cả nam nữ tuổi Nhâm Thìn đều nhân hậu hiếu đức, đầy lòng hào hiệp,nhiều tài năng, có óc nhận xét tinh tế nên là nhà phê bình sắc bén.  Có khiếu về văn chương 

và triết học.  Tính rất tự tin nhưng lại đa nghi, phán đoán việc chính xác nhưng khi bắt tay vào thì hay do dự.

Nhâm Thìn dương nam, năm nay sao hạn Thổ Tú thuộc thổ.  Mạng thổ hạn thổ thì khắc nên mưu sự có kết quả phải mất năng lực và phiền nhiễu, gia đình có bất hoà.  Tuy nhiên sức khoẻ tốt, chỉ cần lưu ý về bộ phận bài tiết.  Mùa Xuân không nên đi xa, công việc có vài rắc rối.  Mùa hè vui buồn lẫn lộn, không nên làm việc quá độ có hại sức khoẻ.  Mùa Thu có hao tài nhỏ, tình cảm có vài rắc rối, công việc di chuyển phải cẩn thận xe cộ.  Mùa Đông vượng lộc.

Nhâm Thìn dương nữ năm nay sao hạn Vân Hớn thuộc hoả.  Mạng thuỷ hạn hoả không đến nỗi xấu, chỉ cần hoà hoãn mềm mỏng tránh xích mích gây bất hoà, nhận thức rõ sự việc để tránh sai lầm.  Nói chung năm nay việc làm ổn định, lương bổng hậu, gia đạo an vui, thêm người thêm của.

GIÁP THÌN, 44 tuổi 

Sinh từ 13 tháng 2, 1964 đến 1 tháng 2, 1965

Giáp Thìn sinh cung Khảm, nạp âm hành hoả, Phú đăng hoả- lửa cây đèn – do can Giáp/mộc  ghép với chi Thìn/thổ, mộc khắc thổ nên đời gặp nhiều trở lực ở tiền vận, cũng có may mắn phần lớn nhờ phấn đấu bản thân.  Từ trung vận đến hậu vận an nhàn thanh thản hơn nhờ tương hợp ngũ hành giữa chi Thìn và nạp âm hoả.

Tuổi Giáp Thìn nam nữ tính tình cứng cỏi cương quyết, đa năng đa tài, tự tin nên tựï cao tự đại, lại đa nghi, xét đoán công việc giỏi nhưng vào việc hay do dự.  Gặp thời cơ biết biến hoá, chưa gặp vận biết ẩn mình.  Có nhận xét tinh tế bén nhạy nên là người phê bình giỏi.

Giáp Thìn dương nam, năm nay sao hạn Thái Âm thuộc thuỷ.  Mạng hoả khắc thuỷ nhưng là khắc nhập, lại nhờ Giáp/mộc nên trung hoà độ khắc.  Thái Âm là sao tốt, có lợi cho mưu cầu danh lợi, tài lộc, nhưng phải vất vả lo nghĩ nhiều.  Mùa Xuân có tài lộc nhưng phải chi tiêu.  Tháng 3 là tháng tuổi nên tránh tranh luận.  Mùa hè hao tài, lưu ý đừng thức khuya.  Mùa Thu tháng 9 nên lưu ý công việc làm ăn.  Mùa Đông có bạn mới, nhiều chi tiêu, công việc có kết quả tốt.

Giáp Thìn dương nữ, năm nay sao hạn Thái Bạch thuộc kim.  Mạng hoả khắc kim nhưng là khắc xuất, và Giáp thuộc mộc, tốt xấu đều tăng.  Thái Bạch nửa cát nửa hung, nhưng với nữ mạng thì hung nhiều, lo buồn, hao tài, sức khoẻ kém.  Năm nay nên quan tâm nhiều đến gia đình, lưu ý những việc nhỏ nhặt làm vui lòng nhau, tránh những hành động dễ gây ngộ nhận về tình cảm.  Mùa Xuân hanh thông tài lộc và di chuyển thuận lợi nhưng tháng 2 là tháng kỵ, lưu ý xe cộ và sức khoẻ.  Mùa hè tháng 5 là tháng kỵ của sao hạn Thái Bạch,nên đề phòng những chuyện nhỏ nhặt gây xích mích.  Mùa Thu có may mắn bất ngờ.  Mùa Đông có bạn mới, thuận lợi nếu còn độc thân; công việc hanh thông nhưng phải chi tiêu.  

BÍNH THÌN, 32 tuổi

Sinh từ 31 tháng 1, 1976 đến 17 tháng 2, 1977

Bính Thìn sinh cung Khảm, nạp âm hành thổ, Sa trung thổ – đất cát – do can Bính/hoả ghép vói chi Thìn/thổ : hoả sinh thổ, can sinh chi, nạp âm lại tương hợp ngũ hành nên luôn d8ược may mắn thuận lợi, ít bị trở ngại trong suốt đời.  Người Bính Thìn nam nữ đều có căn bản thực lực hơn người, phát huy mọi sở trường khi gặp thời cơ, tính tình cương trực, thanh cao, có tài trí nên rất tự tin nhưng đa nghi, và đôi khi thiếu đất dụng võ.  Đa số có khiếu vềø văn chương triết học.  Phán đoán công việc rất hay nhưng khi vào việc lại do dự vì đa nghi.

Bính Thìn dương nam, năm nay sao hạn Thái Dương thuộc hoả.  Mạng thổ gặp hạn hoả lại tốt, mưu sự hanh thông, công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào, sức khoẻ tốt, đi xa có lợi.  Tuy nhiên, nên bớt nóng nảy, tránh tranh luận, bớt hăng say làm việc quá độ.  Mùa Xuân đi xa có tin vui nhưng lưu ý xe cộ, tránh tranh cãi.  Mùa hè tài lộc vượng, công việc tiến triển, lên chức, tăng lương, nhưng nên để ý tình cảm và sức khỏe.  Mùa Thu có chi tiêu nhỏ nhưng có thêm bạn mới.  Mùa Đông lưu ý ẩm thực. 

Bính Thìn dương nữ năm nay sao hạn Thổ Tú thuộc thổ.  Mạng thổ hạn thổ thì tốt xấu đều tăng, mưu sự hanh thông nhưng phải vất vả mệt sức mệt trí, công danh thăng tiến tài lộc dồi dào bị ghen ghét dễ gây bất hoà vì sao Thổ Tú dễ gây gỗø, nên tránh tranh lận và xử sự mềm mỏng.  Sức khoẻ tốt.  Bính Thìn nữ nhiều nam tính, ít chịu khuất phục, hay tranh cãi lý luận, mặt tình cảm thường gặp rắc rối, lập gia đình sớm có thể có vấn đề, giàu có sớm khó giữ của.  Mùa Xuân năm nay đi xa có nhiều vui và may mắn.  Mùa hè có tài lộc nhưng lưu ý tránh làm mất lòng đồng nghiệp.  Thu và Đông thuận lợi mọi việc nhưng luôn tránh tranh luận. 

MẬU THÌN, 20 tuổi

Sinh từ 17 tháng 2, 1988 đến 5 tháng 2, 1989

Mậu Thìn sinh cung Đoài, nạp âm hành mộc, Đại lâm mộc – gỗ cây đại thụ – do can Mậu và chi Thìn cùng hành thổ, đời luôn được may mắn tuy hậu vận có vài chuyện không xứng ý toại lòng.  Nam nữ tuổi Mậu Thìn đều có năng lực, căn bản vững chắc, rất trực tính, cứng rắn, tự tin nhưng lại rất đa nghi.  Có tài phán đoán cân nhắc công việc nhưng khi thực hiện thì hay do dự.  Có khả năng nhìn xa thấy rộng, hợp ngành kinh tế, tài chánh, doanh thương.

Mậu Thìn dương nam năm nay sao hạn Thổ Tú thuộc thổ:  Mạng mộc hạn thổ nên độ xấu nhẹ, công việc và mưu sự có kết quả nhưng phải bỏ nhiều công sức.  Tài lộc và sức khoẻ trung bình.  Sao Thổ Tú hay gây bất hoà, nên tránh tranh luận và xử sự mềm mỏng.

Mậu Thìn dương nữ năm nay sao hạn Vân Hớn thuộc hoả : mạng mộc gặp hạn hoả là sinh xuất, không xấu nhưng phải vất vả mệt mỏi, tổn hao công sức và tiền bạc.  Sao Vân Hớn nóng, nên tránh gây bất hoà xích mích hung hăng.  Mùa Xuân thuận lợi đi xa, du học, du lịch, du khảo, thực tập.  Mùa hè có tài lộc.  Mùa Thu có bạn mới, có thể đổi chỗ ở hoặc xe cộ.  Mùa Đông vui buồn lẫn lộn, thận trọng về tình cảm. 

KỶ TỴ, 79 tuổi

Sinh từ 10 tháng 2, 1929 đến 29 tháng 1, 1930

Kỷ Tỵ nạp âm hành mộc, Đại lâm mộc – gỗ cây đại thụ – do can Kỷ/ thổ ghép với chi Tỵ/hoả : hoả sinh thổ, có nhiều may mắn, ít bị trở ngại từ tiền vận đến trung vận.  Nạp âm mộc không hợp can Kỷ/thổ nên vài năm cuối hậu vận có vài chuyện không vừa lòng toại ý.   Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ là những người phúc hậu hiền hoà, trực tính, mẫu mực, kiên nhẫn,cẩn thận chu đáo trong mọi việc nên rất được quý mến.  Mang nhiều hoài bão, sống lý tưởng, thích hoạt động riêng rẽ để chiếm vị thế quan trọng.  Tính hay đa nghi, thường đề phòng quá đáng, Có thiên tư về triết lý, nghị luận sắc bén, thích sống độc lập, không muốn lệ thuộc người khác nên thường cô đơn.  Một số ít lại thích sống hoà hợp cộng đồng, có lòng với bè bạn nên được mến mộ.

Kỷ Tỵ âm nam, năm nay hạn sao Kế Đô thuộc kim.  Mạng mộc hạn kim thì khắc, gặp nhiều chuyện không vui, sức khoẻ kém.  Nên tránh thức khuya mất ngủ, làm việc quá độ.  Mùa Xuân hầu hết mọi việc hanh thông dù có vài trở ngại nhỏ, có việc đi xa tốt, có tin vui con cháu.  Tháng 3 là tháng kỵ của sao Kế Đô và tháng 4 là tháng tuổi : thận trọng khi giao tiếp, tránh tranh luận.  Mùa hè có tài lộc nhưng nên để ý sức khoẻ, tránh di chuyển.  Mùa Thu có trở ngại công việc, xáo trộn tình cảm.  Mùa Đông tốt cho khai truơng, tái tạo, thuận lợi cho các sinh hoạt văn học nghệ thuật.

Kỷ Tỵ âm nữ, năm nay sao hạn Thái Dương thuộc hoả.  Mạng mộc hạn hoả, mộc sinh hoả là hạn lành, chủ về công danh tài lộc, mưu sự kết quả tuy phải hao tổn công sức và mệt mỏi tinh thần.  Sức khoẻ nên lưu ý huyết áp, tiểu đường.  Mùa Xuân mưu sự vẫn tốt dù có vài trắc trở, không nên xây cất tái tạo, tránh những cuộc tranh luận.  Qua hè càng cẩn thận hơn về lời ăn tiếng nói, nên nhu hoà mềm mỏng.  Tháng 5 tốt cho mọi việc, nên thực hiện những quyết định quan trọng nhưng luôn để ý săn sóc sức khoẻ và di chuyển.  Mùa Thu hanh thông chen lẫn trở ngại.  Lưu tâm ăn uống nghỉ ngơi và tránh tranh luận.  Mùa Đông không nên đi xa dù có tài lộc. 

TÂN TỴ, 67 tuổi

Sinh từ 27 tháng 1 , 1941 đến 14 tháng 2, 1942

Tân Tỵ nạp âm hành kim, Bạch lạp kim – vàng chân đèn – do can Tân/kim ghép với chi Tỵ/hoả, hoả khắc kim nên tuổi đời gặp nhiều trở ngại từ tiền vận đến trung vận.  Qua hậu vận khá hơn nhờ tương hợp ngũ hành giữa can kim và nạp âm kim, và cũng nhờ bản thân phấn đấu nên tạo được sự nghiệp, thoải mái nhàn hạ cuối đời.  Nam nữ Tân Tỵ tính tình ngay thẳng, can cường quả quyết, đôi khi quá trực tính lúc giao tiếp nên có thể gây mất lòng.  Thích âm thầm hoạt động nhưng lại hiếu thắng và đa nghi, hay ẩn tránh, nhưng lại mẫn cảm, dễ cảm thông người khác.

Tân Tỵ âm nam năm nay có sao hạn Thái Bạch thuộc kim.  Mạng kim hạn kim nên tốt xấu đều có.  Mưu sự có kết quả nhưng dễ gặp rắc rối, phải hao tổn tiền bạc và công sức, không nên khuyếch trương đầu tư, góp vốn, cho vay.  Sức khoẻ nên lưu ý về phổi, ruột, mũi.  Di chuyển nên cẩn thận.  Mùa Xuân lưu ý không khuếch trưong nhà cửa đất đai.  Đi xa thuận lợi.  Mùa hè tránh giao tiếp tranh luận, có hao tài nhỏ.  Mùa Thu có tài lộc nhưng sức khoẻ phải lưu ý.  Mùa Đông sinh hoat văn hoá xã hội thuận lợi tuy phải chi tiêu.

Tân Tỵ âm nữ năm nay sao hạn Thái Âm thuộc thuỷ.  Mạng kim hạn thuỷ lại tốt, mưu sự có kết quả dù hao tổn công sức; tài lộc và sức khoẻ khả quan nhưng nên lưu ý mắt và huyết áp, tránh lo nghĩ, nên ăn uống điều độ.  Mùa Xuân công việc tốt đẹo, thuận lợi giao tiếp có thêm uy tín, nên khai trương, tân tạo, hiếu hỉ.  Mùa hè để ý sức khoẻ; có thêm bạn nhưng nên tránh tranh luận xích mích.  Mùa Thu có tài lộc.  Mùa Đông thuận lợi đi xa cũng như các sinh hoạt văn hoá xã hội.

QUÝ TỴ, 55 tuổi

Sinh từ 14 tháng 2, 1953 đến 2 tháng 2, 1954

Quý Tỵ sinh cung Khảm, nạp âm hành thuỷ, Trường lưu thuỷ – nước sông dài – do can Quý/ thuỷ ghép với chi Tỵ/hoả : khắc, nên đời có nhiều trở ngại, ít may mắn lucù còn trẻ.  Nhờ phấn đấu và nhờ hợp ngũ hành giữa can thuỷ và nạp âm thuỷ nên trung vận và hậu vận thanh thản hơn.  Nam nữ Quý Tỵ mạng thuỷ có nội tâm phong phú, tình cảm dồi dào kín đáo trầm lặng.  Tính tình ngay thẳng hiền hoà, ít nói, hơi đa nghi, thường ẩn tránh hoạt động âm thầm, kiên nhẫn quan sát  để cân nhắc hành động nên khi vào việc dễ thành công.  Có thiên tư về triết, nghị luận sắc bén, phê bình giỏi.  Đào hoa nhưng long đong.

Quý Tỵ âm nam năm nay sao hạn La Hầu thuộc mộc.  Mạng thuỷ hạn mộc độ xấu tăng.  La Hầu không tốt cho nam mạng, gây ưu sầu tai ương,rầy rà quan sự, hao tài, sức khoẻ kém, dễ bị bệnh, nhất là về máu huyết, thận, mật, tiền liệt tuyến và tai.  Mùa Xuân tháng giêng kỵ hạn La Hầu nên càng thận trọng mọi mặt.  Từ tháng 4 sẽ hanh thông hơn nhưng vẫn lưu ý không khuyếch trương đầu tư đất đai nhà cửa.  Mùa hè gặp bạn mới.  Tháng 7 kỵ sao La Hầu, thận trọng công việc, nhất là ở địa vị chỉ huy.  Qua Thu và Đông thuận lợi hơn, nhiều tin vui, có tài lộc.

Quý Tỵ âm nữ năm nay sao hạn Kế Đô thuộc kim.  Mạng thuỷ hạn kim, kim sinh thuỷ, độ xấu tăng.  Kế Đô xấu đối với phái nữ, ưu sầu, tai ương,rầy rà quan sự, thị phi khẩu thiệt, hao tán, sức khoẻ kém, dễ bị bệnh về máu huyết, thận, mật.  Mùa Xuân quý bà được thuận lợi may mắn trong các hoạt động văn học nghệ thuật, nhưng không nên chủ quan và làm việc quá sức mà phải để ý sức khoẻ.  Mùa hè có tin không vui.  Qua mùa Thu cần chi tiêu và cần lưu ý bộ máy tiêu hoá (bao tử, gan, thận, mật)  Tránh lo nghĩ phiền muộn ảnh hưởng bao tử.  Thận trọng ăn uống.  Mùa Đôngkhông nên đi xa.

ẤT TỴ, 43 tuổi

Sinh từ 2 tháng 2, 1965 đến 20 tháng 1, 1966

Ất Tỵ sinh cung Đoài, nạp âm hành hoả, Phú đăng hoả- lửa cây đèn – do can Ất/mộc ghép vói chi Tỵ/hoả : mộc sinh hoả nên luôn được may mắn, ít trở ngại trong đời.  Sinh mùa Xuân thuận lợi hơn mùa Đông.  Nam nữ Ất Tỵ là những người có căn bản thực lực hơn người, có thiên tư, thông minh hiếu học, rất chu đáo thận trọng trong công việc, tính hơi đa nghi nên dè dặt, thích âm thầm kín đáo làm việc, biết nhận xét cân nhắc nên dễ thành công.  Bớt đa nghi thì dễ hành sự hơn.

Ất Tỵ âm nam, năm nay sao hạn Kế Đô thuộc kim.  Mạng hoả hạn kim là khắc nhưng khắc xuất nên độ xấu giảm vì Kế Đô bất lợi cho nữ hơn là nam.  TUy nhiên năm nay cũng gặp nhiều chuyện không vui, tai ương, miệng tiếng, sức khoẻ kém.  Mùa Xuân có tài lộc nhưng tháng 3 nên để ý tình cảm, không nên đi xa.  Tháng 4 là tháng tuổi, tránh tranh luận, nên xử sự ôn hoà mềm mỏng.  Mùa hè phải chi thu và có chuyện buồn,  Qua Thu thuận lợi hơn nhưng vẫn nên thận trọng trong công việc, nhất là vào tháng 9 là tháng kỵ sao Kế Đô.

Ất Tỵ âm nữ, năm nay sao hạn Thái Dương thuộc hoả.  Mạng hoả hạn hoả cùng hành thì tốt, mưu sự hanh thông, tài lộc dồi dào, sức khoẻ tốt.  Tuy nhiên, Thái Dương ít lợi cho nữ mạng, nên tránh lo nghĩ và làm việc quá sức, lưu ý săn sóc mắt, tim, áp huyết.  Mùa Xuân tài lộc vượng nhưng tháng 3 kỵ tuổi Ất, thận trọng tình cảm, sức khoẻ và di chuyển.  Tháng 4 là tháng tuổi nên tránh tranh luận và bất hoà.  Mùa hè tránh chi tiêu, tiệc tùng ăn uống.  Mùa Thu không lợi về dịch vụ đất đai nhà cửa.  Mùa Đông không nên đi xa. 

Đinh Tỵ, 31 tuổi

Sinh từ 18 tháng 2, 1977 đến 6 tháng 2, 1978

Đinh Tỵ sinh cung Khảm, nạp âm hành thổ, Sa trung thổ- đất cát – do can Đinh/hoả ghép với chi Tỵ/hoả, cùng hành tương hợp nên được nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trong đời.  Nam nữ Đinh Tỵ là những người có năng lực thực tài, căn bản vững chắc, thông minh sắc sảo, nghị luận sắc bén, mềm mỏng nhu thuận, nhân hậu, chịu khó, thích ở nơi đô hội nhưng lại ưa ẩn lánh.  Tính rất đa nghi, thích làm việc hay hoạt đongä một mình, thận trọng chu đáo nên dễ thành công và có danh vọng.

Đinh Tỵ âm nam, năm nay sao hạn Thái Bạch thuộc kim.  Mạng thổ hạn kim, thổ sinh kim, vất vả mệt mỏi. Sao Thái Dương nửa cát nửa hung, chủ về ưu sầu, tai ương, thị phi khẩu thiệt, dễ bị bệnh, thận trọng về gan, mật, mắt.  Mùa Xuân không nên đi xa, có hao tài, tháng 4 rắc rối giấy tờ.  Mùa hè tháng 5 kỵ hạn Thái Bạch dù có tài lộc nhưng thận trọng trong việc cho vay muợn và lưu ý xe cộ.  Mùa Thu công việc hanh thông, có tin vui nhưng lưu ý khi tiếp xúc phái nữ.  Mùa Đông đi xa tốt.

Đinh Tỵ âm nữ, năm nay sao hạn Thái Âm thuộc thuỷ.  Mạng thổ hạn thuỷ tuy khắc nhưng tốt, mưu sự hanh thông, công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào, đi xa thuận lợi.  Tuy nhiên, thận trọng sức khoẻ, mắt, tim mạch, dạ dày, ruột.  Mùa Xuân có thể thay đổi chức vụ, có vài rắc rối giấy tờ hành chánh.  Qua hè có tài lộc, thuận lợi cho công việc cộng đồng, tiếp xúc bên ngoài. Mùa Thu mọi việc hanh thông nhưng phải nhiều cố gắng lo nghĩ, nên để ý khám mắt, tránh thức khuya.  Mùa Đông thuận lợi đi xa, công tác du lịch đều tốt.

Kỷ Tỵ, 19 tuổi

Sinh từ 6 tháng 2, 1989 đến 26 tháng 1, 1990

Kỷ Tỵ sinh cung Cấn, nạp âm hành mộc, Đại lâm mộc – gỗ cây cổ thụ – do can Kỷ/thổ ghép với chi Tỵ/hoả : hoả sinh thổ, tốt, đời gặp nhiều may mắn ít trở ngại, dù có khó khăn cũng vuợt dễ dàng.  Hậu vận ít thuận lợi hơn vì nạp âm mộc khắc can thổ.  Nam nữ tuổi Kỷ Tỵ là những người thẳng thắn trung thực, trực tính, phúc hậu, cho đáo mẫu mực, kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão, lý tưởng, nhưng rất đa nghi, thích làm việc một mình.  Có thiên tư về triết, nghị luận sắc bén. 

Kỷ Tỵ âm nam năm nay có hạn La Hầu thuộc mộc.  Mạng mộc hạn mộc nên tốt xấu đều có.  La Hầu rất xấu cho nam mạng, chủ về ưu sầu, tai ương, rầy rà quan sự, dễ bị thị phi, sức khoẻ kém.  Mùa Xuân  lưu ý tháng giêng kỵ sao La Hầu và tháng tư là tháng tuổi, tránh tranh cãi, thận trọng ăn uống chừng mực kẻo sinh bệnh.  Mùa hè có tài lộc, xin học bổng dễ dàng, thi cử và việc làm tốt.  Tháng 7 kỵ sao La Hầu, nên tránh bạn xấu, tránh tranh cãi.  Mùa Đông tháng 10 lưu ý xe cộ.

Kỷ Tỵ âm nữ năm nay sao hạn Kế Đô thuộc kim.  Mạng mộc hạn kim không tốt, độ xấu tăng.  Kế Đô bất lợi cho phái nữ, ưu sầu, tai ương, rầy rà quan sự, tai nạn và tật bênh dễ gặp.  Lưu ý săn sóc sứa khoẻ, ăn uống giữ gìn.  Mùa Xuân không nên đi xa vào tháng 2.  Tháng 3 kị sao hạn Kế Đô, nên cảnh giác tình cảm.  Mùa hè có tài lộc, thuận lợi xin học bổng.  Mùa Thu tháng 9 kị sao Kế Đô lại nên lưu ý mọi chuyện, nhất là về tình cảm.  Mùa Đông tốt hơn, mọi việc khởi sắc.

CANH NGỌ, 78 tuổi

Sinh từ 30 tháng 1, 1930 đến 16 tháng 2, 1931

Canh Ngọ nạp âm hành thổ, Lộ bang thổ – đất trên đại lộ - do can Canh/kim ghép với chi Ngọ/hoả,  hoả khắc kim, đời nhiều trở ngại và nghịch cảnh lúc còn trẻ.  Có may mắn nhưng ít, phải vào trungvận và hậu vận mới khá an nhàn nhờ chi Ngọ hợp âm hành tương hợp.  Cả nam nữ Canh Ngọ tính tình cứng rắn cương quyết, sắc sảo, độc đoán, xông xáo, thích tự lập, ít chịu khuất phục, thích lãnh đạo, nhiều tham vọng, thích làm việc lớn nhưng thiếu kiên nhẫn, dễ xung khắc với ngưòi khác kể cả con cái, nhưng biết phục thiện. 

Canh Ngọ dương nam, năm nay sao hạn Vân Hớn thuộc hoả, hoả sinh thổ, sinh nhập nhưng bất lọi cho Canh/kim, mưu sự có kết quả nhưng hao tổn công sức.  Sao Vân Hớn ngang tàng nóng nảy, gặp thị phi khẩu thiệt, phải lựa lời ăn tiếng nói hoà nha,õ tránh xích mích có thể đưa đến tranh tụng.  Nếu sinh tháng giêng nên thận trọng sức khoẻ và di chuyển.  Mùa Xuân công việc hanh thông, giao tiếp dễ dàng, có thêm bạn, có hao tài nhỏ.  Mùa hè công việc có vài rắc rối.  Qua Thu may mắn tài lộc và du hành thích thú nhưng lưu ý khi hợp tác với phái nữ.  Mùa Đông hanh thông hơn nhưng vẫn nên tránh tranh luận.

Canh Ngọ dương nữ năm nay sao hạn La Hầu thuộc mộc.  Mạng thổ hạn mộc thì khắc, độ xấu tăng.  La Hầu bất lợi cho nam mạng nhưng với nữ mạng cũng phải đề phòng, nhất là về sức khoẻ, khí huyết, xương cốt.  Mùa Xuân tháng giêng kị sao La Hầu, lưu ý sức khoẻ, có vài phiền muộn. Hao tài.  Tháng 5 là tháng tuổi, tránh tranh luận.  Mùa Thu thuận lợi tài lộc nhưng vẫn có vài phiền muộn, thận trọng về tình cảm.  Mùa Đông có sinh hoạt văn học nghệ thuật nhưng hao tài.

NHÂM NGỌ, 66 tuổi

Sinh từ 15 tháng 2, 1942 đến 4 tháng 2, 1943

Nhâm Ngọ sinh cung Ly, nạp âm hành mộc, Dương liễu mộc – gỗ cây dương liễu – do can Nhâm/thuỷ ghép với chi Ngọ/hoả, thuỷ khắc hoả, đới gặp nhiều trở ngại khó khăn lúc còn trẻ nhưng qua trung vận và hậu vận khá hơn nhờ tương hợp ngũ hành giữa nạp âm và can chi, thêm phấn đấu bản thân vươn lên, an nhàn thanh thản.  Nam nữ Nhâm Ngọ vui vẻ dễ tính, thông minh linh hoạt, hào hiệp, nhiều dục tính, đào hoa nhưng nhiều sóng gió.  Bản tính thích làm việc lớn nhưng thiếu kiên nhẫn, dễ nóng nảy nhưng biết phục thiện.  Thích sống độc lập, ít muốn hợp tác chung vì râùt tự phụ.

Nhâm Ngọ dương nam, năm nay sao hạn Thuỷ Diệu thuộc thuỷ.  Mạng mộc hạn thuỷ sinh nhập, hợp tốt mọi việc, công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào, sức khoẻ tốt, đi xa có lợi.  Phải tránh làm việc quá sức vì lo nghĩ nhiều dễ bị đau bao tử và suy thận.  Sinh tháng giêng tốt về công danh phú quý.  Mùa Xuân tháng giêng hao tài, có vài trở ngại trong công việc, tháng 2 lưu ý khi giao tiếp phái nữ.  Tháng 4 có tài lộc nhưng luôn tránh tranh luận.  Mùa Thu đi xa nên thận trọng, tình cảm cũng thận trọng, giảm bớt tiệc tùng hội họp.  Mùa Đông tháng 11 lưu ý sức khoẻ và nhà cửa đất đai.

Nhâm Ngọ dương nữ năm nay sao hạn Mộc Đức thuộc mộc.  Mạng mộc hạn mộc lại tốt cho mưu sự và sức khoẻ, công danh tài lộc đều tốt, gia đạo vui vẻ bình an.  Khi làm việc đại sự, nên kiên nhẫn và hoà hợp với người cộng tác.  Kinh doanh đầu tư có lợi nếu biềt hoà hợp.  Mùa Xuân có hao tài nhưng công việc tốt, hợp những dịch vụ đất đai nhà cửa.  Mùa hè hợp các sinh hoạt văn học nghệ thuật xã hội.  Mùa Thu di chuyển thận trọng xe cộ, cẩn thận về ăn uống.  Mùa Đông có tài lộc vào tháng 10 nhưng luôn thận trọng lưu ý săn sóc sức khoẻ.

GIÁP NGỌ, 54 tuổi 

Sinh từ 3 tháng 2, 1954 đến 23 tháng 1, 1955

Giáp Ngọsinh cung Ly, nạp âm hành kim. Sa Trung kim – vàng trong cát – do can Giáp/mộc ghép với chi Ngọ/hoả, mộc sinh hoả, đời gặp nhiều may mắn, ít trở ngại từ trẻ đến già.  Tuổi này đứng đầu hàng can với tam hợp Dần Ngọ Tuất nên hưởng lộc tồn chính vị, cả nam nữ thường là những người rất trực tính, mang nhiều tham vọng, kiêu căng, nhưng rất có tình nghĩa, có tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và những người chung quanh, tính hơi nóng nảy nên có lúc làm mất lòng.

Giáp Ngọ dương nam, năm nay sao hạn Mộc Đức thuộc mộc.  Mạng kim hạn mộc thì khắc nhưng khắc tốt, thêm Giáp cũng là mộc, mưu sự thành công, công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào, sức khoẻ tốt.  Nhưng càng lớn tuổi phải để ý ruột, phổi, xương dễ suy yếu. Tháng giêng là tháng tốt nhất trong năm nay về tài lộc và những quyết định quan trọng.  Qua mùa hè có hao tài nhỏ, nhưng công việc thăng tiến, thuận lợi dịch vụ đất đai nhà cửa.  Mùa Thu giao tiếp phái nữ nên thận trọng.  Mùa Đông phải chi tiêu và vài việc không vừa ý.  

Giáp Ngọ dương nữ năm nay sao hạn Thuỷ Diệu thuộc thuỷ.  Mạng kim hạn thuỷ thì tốt, có tài lộc vượng, sức khoẻ khả quan, tuy phải để ý về khí huyết;  công việc và mưu sự tốt nhưng phải bỏ nhiều công sức cố gắng.  Nữ mạng tuổi này đào hoa nhưng tình cảm long đong, đời sống lứa đôi lận đận.  Năm nay thuận lợi cho các bà hoạt động về truyền thông, văn học nghệ thuật, thẩm mỹ, trang trí.  Tài lộc vượng vào đầu Xuân.  Lưu ý ăn uống giữ gìn bộ máy tiêu hoá, bao tử, gan ruột, thận mật..  Mùa hè tháng 6 có tin vui, thuận lợi về dịch vụ kinh doanh đất đai nhà cửa, xây cất sửa chữa.  Mùa Thu không nên đi xa, nhiều mệt mỏi vì làm việc quá độ, nên nghỉ ngơi.  Mùa Đông  có hao tài. 

BÍNH NGỌ, 42 tuổi

Sinh từ 21 tháng 2, 1966 đến 8 tháng 2, 1967

Bính Ngọ sinh cung Càn, nạp âm hành thuỷ, Thiên hà thuỷ – nước sông trên trời – do can Bính/hoả  ghép với chi Ngọ/hoả cùng hành hoả, dược nhiều may mắn, có căn bản vững chắc, ít gặp trở ngại trong thời trẻ nhưng về sau hậu vận ít thuận lợi vì chi Ngọ/hoả khắc nạp âm thuỷ.  Nam nữ tuổi Bính Ngọ đa năng đa tài nhưng ít gặp thời, không có đất dụng võ.  Người nhanh nhẹn tháo vát, tính tình phóng khoáng vui vẻ dễ hoà nhập nhưng dễ quên dễ chán.  Thích làm việc lớn nhưng không kiên nhẫn. Có tài lộc nhưng không tích luỹ được.  Tình cảm hay gặp éo le trắc trở.

Bính Ngọ dương nam, năm nay sao hạn Vân Hớn thuộc hoả.  Mạng thuỷ hạn hoả tuy khắc nhưng là khắc xuất, tốt cho mưu sự, công việc kết quả tuy phải mệt mỏi vất vả.  Sao Vân Hớn tăng nóng nảy, dễ xích mích bất hoà, nên tránh tranh cãi lý sự.  Mùa Xuân có hao tài  và vài phiền muộn.  Tháng 5 kị tuổi Bính, thận trọng di chuyển xe cộ, leo trèo.  Qua mùa Thu ít thuận lợi về sinh hoạt văn hoá tuy có vài tin vui và quà tặng.  Nhà cửa xe cộ buôn bán thuận lợi.  Mùa Đông thuận lợi cho các sinh hoạt nhưng lưu ý tránh tranh luận.

Bính Ngọ dương nữ năm nay sao hạn La Hầu thuộc mộc. Mạng thuỷ hạn mộc, thuỷ sinh mộc, sinh xuất, vất vả mệt mỏi, nhiều buồn phiền, thị phi khẩu thiệt, khí huyết kém.  Tiền bạc dễ kiếm nhưng không tích luỹ được.  Đào hoa nhưng tình duyên lận đận.  Mùa Xuân lưu tâm sức khoẻ, để ý ruột, dạ dày.  Đi xa tốt.  Tháng 5 là tháng tuổi và là tháng kị của can Bính, lưu ý xe cộ và sinh hoạt thể thao.  Qua tháng 9 công việc hanh thông, uy tín cá nhân tăng, liên hệ giao tiếp tốt.  Mùa Đông công việc tốt nhưng cần khéo léo mềm mỏng nhu hoà. 

Mậu Ngọ, 30 tuổi

Sinh từ 7 tháng 2, 1978 đến 27 tháng 1, 1979

Mậu Ngọ sinh cung Khảm, nạp âm hành hoả, Thiên thượng hoả- lửa trên trời – do can Mậu/thổ ghép với chi Ngọ/hoả , hoả sinh thổ, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, nên suotá đời gặp nhiều may mắn thuận lợi, ít bị trở ngại.  Nam nữ tuổi Mậu Ngọ tính tình cương quyết cứng rắn, rất thẳng thắn, rất tự cao tự đại, mang nhiều hoài bão nhưng không bền chí, thích sống tự lập, ít khi muốn cùng hợp tác trong công việc.

Mậu Ngọ dương nam, năm nay sao hạn Thuỷ Diệu thuộc thuỷ.  Mạng hoả hạn thuỷ thì khắc nhập, xấu, mưu sự khó thành, công việc tuy có kết quả do cố gắng nhưng tốn công sức; tài lộc trung bình; nên lư ý sức khoẻ, nhất là về thận.  Mùa Xuân thuận lợi giao tiếp tuy có chi phí.  Qua hè có tài lộc nhưng không nên ham hố hoạnh tài, lưu ý xe cộ và ăn uống.  Mùa Thu đi xa không thuận lợi, nhưng tháng 9 mọi việc đều tốt, có thể mua bán nhà cửa đất đai xe cộ.  Mùa Đông ít thuận cho mạng hoả.

Mậu Ngọ dương nữ năm nay sao hạn Mộc Đức thuộc mộc.  Mạng hoả gặp mộc lá sinh nhập, tốt.  Mưu sự hanh thông, công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào, sức khoẻ tốt.  Mộc Đức là hạn lành, mọi sự vui vẻ bình an, tốt nhất vào thang chạp.  Năm nay thuận lợi chuyển nghề, học thêm hay tu nghiệp.  Mùa Xuân có chi tiêu nhưng công việc có kết quả.  Qua mùa hè lưu ý tháng 5 tránh thể thao nặng, tránh tranh cãi.  Mùa Thu, tháng 9 tốt nhất, công việc tiến triển, tốt cho các dịch vụ nhà cửa đất đai xe cộ, nhưng thận trọng về tình cảm.  Mùa Đông vui buồn lẫn lộn, thận trọng trong công việc. 

CANH NGỌ, 18 tuổi
Sinh từ 27 tháng 1, 1990 đến 14 tháng 2, 1991

Canh Ngọ nạp âm hành thổ, Lộ bàng thổ – do can Canh/kim ghép với chi Ngọ/hoả, hoả khắc kim, nên hay gặp nghịch cảnh và trở ngại lúc còn trẻ, nhưng nhờ bản thân cố gắng phấn đấu và sự tương hợp ngũ hành giữ chi Ngọ/hoả và nạp âm, giữa nạp âm và can Canh/kim, nên từ trung vận đến hậu vận được thanh thản an nhàn.  Nam nữ tuổi Canh Ngọ tính tình cứng rắn cương quyết, nhiều tham vọng, thích xông xáo, rất độc đoán, thích tự lập, ít chịu khuất phục, thiếu kiên nhẫn.  Thích làm việc lớn, thành công trong xã hội nhưng dễ xung khắc với người thân tuy biết phục thiện.

Canh ngọ dương nam, năm nay sao hạn Mộc Đức thuộc mộc.  Mạng thổ hạn mộc khắc nhập, tốt xấu cùng tăng, nhưng là hạn lành, mưu sự hanh thông, công việc tiến triển, học hành thành đạt, tài lộc có và sức khoẻ tốt, tuy cần lưu ý vài rủi ro trong mấy tháng kỵ như tháng 4 và tháng 5.  Mùa Xuân mọi việc thuận lợi nhưng qua hè nên lưu ý giữ gìn sức khoẻ và tránh tranh luận.  Mùa Thu và Đông có tài lộc nhưng phải chi phí.

Canh Ngọ dương nữ, năm nay sao hạn Thuỷ Diệu thuộc thuỷ.  Mạng thổ hạn thuỷ khắc xuất, tốt, mưu sự hanh thông, công việc và học hành có kết quả, có tài lộc, xin học bổng tốt.  Nữ mạng cần lưu ý khí huyetá và mấy tháng kị  là tháng 4 và 8, có hao tài, tình cảm rắc rối.  Mùa Xuân đi xa có lộc, thi cử thành đạt.  Qua hè tránh tranh luân dễ xích mích.  Thu và Đông đề phòng bạn xấu, nhưng nên luôn nhu hoà mềm mỏng. 

TÂN MÙI, 77 tuổi 

Sinh từ 17 tháng 2, 1931 đến 5 tháng 2, 1932

Tân Mùi nạp âm thổ, Lộ bàng thổ – đất đai trên xa lộ – do can Tân/kim ghép với chi Mùi/thổ, thổ sinh kim tương hợp ngũ hành, đời luôn gặp may mắn từ trẻ đến già, ít bị trở ngại.  Nam nữ Tân Mùi là những người trung hậu, thủ tín, luôn thận trọng trong mọi việc nên đôi khi chậm chạp.  Thích tĩnh mịch, không ưa chốn xô bồ náo nhiệt.  Hết lòng giúp đỡ mọi người không ngại ngần tính toán hơn thiệt.  Lúc thiếu thời hay chủ quan và cho rằng mình tài trí, nên coi thường nhiều việc, đến lúc lớn tuổi mới hiểu và gặp nhiều hoàn cảnh không toại lòng, trong sự nghiệp cũng như tình yêu.

Tân Mùi dương nam, năm nay sao hạn Thái Dương thuộc hoả.  Mạng thổ hạn hoả là sinh nhập, tốt.  Thái Dương hợp nam mạng, chủ về tài lộc và công danh, phúc lộc đầy đủ, càng đi xa càng thuận lợi.  Tuy nhiên, nên chú ý sức khoẻ, ăn uống thận trọng tránh thịt mỡ muối đường, nên dùng nhiều rau trái để bộ phận tiêu hoá tốt cũng như huyết áp và mắt.  Mùa Xuân có nhiều tin vui trong gia đình, tài lộc dồi dào, tình cảm thoải mái, nhưng tháng 2 có tin buồn.  Qua hè đi xa thuận lợi tuy có hao tài.  Nên giảm bớt tiệc tùng để ý dạ dày và ruột.  Mùa Thu có tài lộc nhưng cũng có vài phiền muộn.  Mùa Đông có tin vui hiếu hỉ.

Tân Mùi âm nữ năm nay sao hạn Thổ Tú thuộc thổ.  Mạng thổ hạn thổ cùng hành, tốt xấu đều tăng.  Thổ Tú là sao dễ gây bất hoà với mọi người thân cũng như sơ, đi đâu cũng không gặp chuyện vừa lòng.  Hai tháng kị là tháng 4 và 8 dễ bị phiền muộn, tâm trí bất ổn, tiểu nhân dòm ngó dèm pha.  Nên nhu hòa nhẫn nhịn, tránh tranh luận, xử trí khôn khéo ngay thẳng sẽ được hoà hợp an lành.  Quý bà sinh vào tháng giêng nên lưu tâm sức khoẻ nhiều hơn.  Mùa Thu có tài lộc.

Quý Mùi, 65 tuổi

Sinh từ 5 tháng 2,1943 đến 24 tháng 1,1944

Quý Mùi sinh cung Càn, nạp âm hành mộc, Dương liễu mộc – gỗ cây dương liễu – do can Quý/thuỷ ghép với chi Mùi/thổ, thổ khắc thuỷ, đời gặp nhiều trở lực và nghịch cảnh ở tiền vận.  Phải phấn đấu nhiều để chống chọi mọi khó khăn, qua trung vận và hậu vận được tương hợp ngũ hành nên thanh thản an nhàn hơn, nhất là những người sinh vào muà Xuân và Đông; sinh tháng 7 rất tốt về công danh phú quý.  Nam nữ Quý Mùi là những người rất ngay thẳng, trầm lặng, nhân hậu, không se sua đua đòi, thích an phận và không muốn đảm trách đại sự.  Tình nhu hoà mềm mỏng, có khả năng thuyết phục người khác, bản chất hướng thiện nên được lòng mọi ngưòi. Có khiếu thẩm mỹ, nghệ thuật.

Quý Mùi âm nam năm nay sao hạn Thổ Tú thuộc thổ. Mạng mộc hạn thổ, mộc khắc thổ nhưng là khắc xuất nên độ xấu ít tác hại, tốt cho mưu sự và sức khoẻ, chỉ nên tránh gây bất hoà và tranh luận, thận trọng giao thiệp, đề phòng tiểu nhân, nhất là tháng 1, 4 và 8. Mùa Xuân tháng 2 tốt, được tín nhiệm, uy tín tăng.  Mùa hè mưu sự hanh thông nhưng phải tốn công sức và gặp vài rắc rối.  Mùa Thu giảm tiệc tùng ăn uống, chú ý đến áp huyết và thị giác.  Mùa Đông đi xa lưu ý xe cộ.

Quý Mùi âm nữ năm nay sao hạn Vân Hớn thuộc hoả.  Mạng mộc hạn hoả sinh xuất, tốt.  Mưu sự có kết quả tuy phải tốn công sức.  Sức khoẻ tốt nhưng nên lưu ý khí huyết, tim mạch.  Sao Vân Hớn dễ làm nóng nảy xích mích.  Tuổi này  thuở trung niên duyên phận trắc trở, đời sống lứa đôi không toại nguyện. Mùa Xuân có vài chi phí  song việc làm có kết quả khả quan.  Tháng 3 tham gia hoạt động xã hội được tăng uy tín và bớt muộn phiền.  Mùa hè đi xa thuận lợi.  Mùa Thu tháng 8 kị sao Vân Hớn, lưu ý tránh tranh luận, luôn nhu hoà mềm mỏng.

Ất Mùi, 53 tuổi 

Sinh từ 24 tháng 1, 1955 đến 11 tháng 2,1956

Ất Mùi sinh cung Khảm, mạng kim, Sa trung kim – vàng trong cát – do can Ất/mộc ghép chi Mùi/thổ,  mộc khắc thổ, nên đời gặp nhiều khó khăn trở ngại lúc còn trẻ.  Nhờ phấn đấu bản thân và có can Ất đứng thứ nhì hàng can với tam hợp Mão Hợi Mùi nên đươcï hưởng vòng lộc tồn chính vị, trung vận và hậu vận tốt.  Nam nữ tuổi Ất Mùi thông minh linh mẫn bén nhạy, kiên nhẫn, chăm chỉ chu đáo, có đầu óc tổ chức.  Có lòng nhân hậu, thành thật, trọng tình nghĩa, kín đáo khiêm cung, ít biểu lộ tình cảm, thích sống an nhàn, không muốn xông xáo làm việc đại sự.  Đào hoa nhưng đời sống tình cảm gặp nhiều rắc rối.

Ất Mùi âm nam năm nay hạn sao Thái Âm thuộc thuỷ.  Mạng kim hạn thuỷ tốt vì là sinh xuất, mọi sự bình an, công việc hanh thông trôi chảy, nhung phải nhiều lo nghĩ và hao tổn công sức.  Lưu ý áp huyết và mắt.Tháng tốt nhất trong năm là tháng 2, có thêm quyền hành trong công việc, lên chức, tăng lương, có thể làm những quyết định quan trọng.  Mùa hè không nên đi xa bất lơi, tránh lãng phí chi tiêu.  Tháng 6 là tháng tuổi, lưu ý lời ăn tiếng nói tránh làm mất lòng.  Mùa Thu tháng 8 có vài phiền muộn, có thể có tang nhỏ.  Mùa Đông mọi việc đều suông sẻ tốt đẹp. 

Ất Mùi âm nữ năm nay sao hạn Thái Bạch thuộc kim.  Mạng kim gặp hạn kim  không tốt, nhất là với nữ mạng, chủ về hao tổn tiền bạc, ưu sầu, rủi ro tai nạn, đau ốm bất thần, tiểu nhân ghen ghét.  Kị nhất là tháng 5 vì khắc sao Thái Bạch, không nên khuyếch trương đầu tư và tránh tranh luận.  Đầu Thu có tin buồn nhưng cuối Thu nhiều tin vui.  Qua mùa Đông thuận lợi hanh thông, công danh tài lộc đều tốt. 

Đinh Mùi, 41 tuổi

Sinh từ 9 tháng 2, 1967 đến 28 tháng 1,1968

Đinh Mùi sinh cung Đoài, nạp âm hành thuỷ, Thiên hà thuỷ- nước sông trên trời – do can Đinh/ hoả ghép với chi Mùi/thổ, hoả sinh thổ, được nhiều may mắn hơn người, ít bị trở ngại trên đường đời.  Nếu sinh vào mùa Thu hay Đông lại rất tốt.

Nam nữ tuổi Đinh Mùi bản tính điềm đạm trầm tĩnh, tiếng nói thanh nhã, rất mẫn cảm, rất lương thiện, nhiều khả năng thuyetá phục nên dễ thu phục nhân tâm, nhưng lại thích an phận thủ thường không muốn xông xáo làm việc lớn.

Đinh Mùi âm nam năm nay sao hạn Thái Dương thuộc hoả.  Mạng thuỷ hạn hoả tuy khắc nhưng là khắc xuất tốt, mưu sự hanh thông, công danh thăng tiến, tài lộc vượng, đi xa có lợi.  Sức khoẻ tốt nhưng phải tránh làm việc quá độ dễ có vấn đề về áp huyết hay mắt.  Mùa Xuân có hao tài nhỏ nhưng gặp may công danh.  Mùa hè có tài lộc nhưng lưu ý xe cộ và thể thao cũng như tránh tranh luận.  Mùa Thu vài chuyện không vui, lưu ý phái nữ nhỏ tuổi.  Qua Đông mọi việc tốt đẹp.

Đinh Mùi âm nữ năm nay sao hạn Thổ Tú thuộc thổ.  Mạng thuỷ hạn thổ khắc nhập, độ xấu tăng.  Mưu sự và công việc chật vật mới thành công, dễ gặp chuyện bất hoà nên tránh tranh luận và xử sự mềm mỏng.  Tuổi này tình cảm ít suông sẻ.  Tài lộc năm nay vượng vào giữa mùa hè, nhưng thận trọng khi đi xa, giảm tiệc tùng ăn uống, xử sự nhu hoà mềm mỏng tránh tranh luận.  Mùa Thu tháng 8 kị sao Thổ Tú, nên thận trọng trong giao tiếp. 

Kỷ Mùi, 29 tuổi

Sinh từ 28 tháng 1,1979 đến 15 tháng 2,1980

Kỷ Mùi sinh cung Tốn, nạp âm hành hoả, Thiên thượng hoả – lửa trên trời, do can Kỷ/thổ ghép với chi Mùi/thổ, tương hợp ngũ hành, luôn luôn được nhiều may mắn suốt đời.  Nam nữ tuổi Kỷ Mùi rất trực tính, ngay thẳng chân thật, phúc hậu, cho đáo cẩn thận trong mọi việc, nhu hoà, có khả năng thuyết phục người khác, dễ thu phục lòng người, mang nhiều hoài bão nhưng không thích những chuyện đại sự và bỏ lỡ nhiều cơ may.  Sinh mùa Xuân vàHè rất tốt, mùa đông ít thuận lợi hơn. 

Kỷ Mùi âm nam năm nay có hạn Thổ Tú thuộc thổ.  Mạng hoả hạn thổ tốt vì sinh xuất, mưu sự có kết quả, chỉ vất vả mệt trí.  Sao Thổ Tú dễ gây bất hoà , nên tránh tranh luận.  Những tháng kị là 4 và 8, nên nhẫn nại, xử sự ôn hoà mềm mỏng. Mùa Xuân có tài lộc, công việc tiến triển.  Mùa hè lưu ý xe cộ.  Vào Thu lưu ý tình cảm không toại nguyện, nhưng qua Đông nhiều may mắn hơn.

Kỷ Mùi âm nữ năm nay sao hạn Vân Hớn thuộc hoả.  Mạng hoả hạn hoả, tốt xấu đều tăng.  Mưu sự hanh thông, công việc tiến triển, tài lộc trung bình, nhưng sao Vân Hớn ngang tàng nóng nảy, nên lưu ý tránh những việc dễ làm mất lòng, tránh tranh luận. Mùa Xuân tốt, có thể tăng lương, lên chức, nhưng sức khoẻ phải thận trọng về khí huyết, có hao tài .  Qua hè lưu ý xe cộ lúc đi xa.  Mùa Thu có chuyện không vui, tinh thần bất ổn, nhưng qua Đông tốt đẹp hơn. 

Tân Mùi, 17 tuổi

Sinh từ 15 tháng 2, 1901 đến 3 tháng 2,1992

Tân Mùi nạp âm hành thổ, Lộ bàng thổ – đất trên đại lộ – do can Tân/kim ghép với chi Mùi/thổ , thổ sinh kim, tương hợp ngũ hành, rất tốt, được nhiều may mắn suốt đời.  Nam nữ Tân Mùi bản tính trung hậu hiền hoà, thủ tín, bảo thủ, thận trọng trước mọi vấn đề nên quyết định chậm chạp, rất hay giúp đỡ  bà con bạn bè. Tính thích tĩnh mịch, không ưa nơi ồn ào đô hội.

Tân Mùi âm nam năm nay sao hạn Thái Âm thuộc thủy.  Mạng thổ hạn thủy, khắc xuất, tố, mưu sự hanh thông, học hành thành đạt, xin học bổng dễ dàng, sức khoẻ tốt.  Mùa Xuân có tài lộc và thêm bạn, có thể xin đi học xa và được học bổng.  Mùa hè tốt thi cử và việc làm.  Thu và Đông lưu ý chuyện tình cảm và di chuyển xe cộ.

Tân Mùi âm nữ năm nay sao hạn Thái Bạch thuộc kim.  Mạng thổ hạn kim, sinh xuất, phải vất vả mệt mỏi.  Sao Thái Bạch chủ về hao tán, rắc rối giấy tờ, thị phi khẩu thiệt, tai nạn và bệnh tật.  Kị nhất là tháng 5 là tháng kị của Thái Bạch, lưu ý sức khoẻ, xe cộ, bạn bè. Mùa Thu có tài lộc, xin học bổng dễ dàng.  Mùa Đông thêm bạn mới. 

Nhâm Thân, 76 tuổi

Sinh từ 6 tháng 2, 1932 đến 25 tháng 1,1933 

Nhâm Thân nạp âm hành kim, Kiếm phong kim – vàng trên mũi kiếm – do can Nhâm/thuỷ ghép với chi Thân/kim, kim sinh thuỷ, tương hợp ngũ hành nên được nhiều may mắn suốt đời.  Nam nữ Nhâm Thân tính tình cương cường quả quyết nhưng khiêm nhượng, tuy cũng có khi hiếu thắng; nhiều nghĩa khí, trọng tình nghĩa, có lòng vị tha, hay giúp đỡ bà con bạn bè.  Sinh vào Thu và Đông rất thuận lợi.

Nhâm thân dương nam năm nay sao hạn Thái Bạch thuộc kim.  Mạng kim hạn kim cùng hành, tốt xấu tăng nhanh.  Thái Bạch xấu nhiều hơn tốt, hao tài, mưu sự khó khăn, dễ bị bênh, nhất là về bộ máy tuần hoàn và tiêu hoá.  Để ý khám tim,phổi, mũi, dạ dày, gan, ruột.  Mùa Xuân công việc gặp trở ngại, không nên đi xa, có hao tài.  Phải qua mùa hè mới hanh thông hơn và có vài chuyện vui.  Mùa Thu thận trọng về tình cảm, tránh giao tiếp với nữ giới trẻ.  Mùa Đông thuận lợi công việc nhưng nên lưu tâm giấy tờ.

Nhâm Thân dương nữ  năm nay sao hạn Thái Âm thuộc thuỷ.  Mạng kim hạn thuỷ sinh xuất, là hạn lành tốt cho công việc nhưng phải hao tổn công sức.  Tài lộc và sức khoẻ khả quan. Nhưng dễ bị mất ngủ và yếu mắt.  Mùa Xuân có hao tài, không nên đi xa, qua mùa hè được hanh thông hơn và có nhiều vui hiếu hỷ.  Tháng 7 là tháng tuổi, thận trọng giao tiếp tránh tranh luận.  Vào Thu lưu ý sức khoẻ.  Mùa Đông có tài lộc nhưng lại dễ đau ốm, nhất là vào tháng 11 là tháng kị của tuổi Nhâm.  

Giáp Thân, 64 tuổi 

Sinh từ 25 tháng 1, 1944 đến 12 tháng 2, 1945 

Giáp Thân sinh cung Khôn, nạp âm hành thuỷ, Tuyền trung thuỷ –nước suối – do can Giáp/mộc ghép với chi Thân/kim, kim khắc mộc, gặp nhiều khó khăn thử thách ở tiền vận, nhưng qua trung vận và hậu vận khá hơn nhờ tương hợp ngũ hành giữa can Giáp và nạp âm, cũng như phấn đấu bản thân.  Sinh vào Thu và Đông thì tốt hơn.  Nam nữ tuổi Giáp Thân thông minh nhanh nhẹn, hoạt bát, nhưng hay khinh xuất , nhiều tự ái, lại tự cao tự đại, luôn cho mình hơn người.  Đa số tuổi này đa mưu túc trí, hay bày mưu lập kế.  Tính gan dạ ưa mạo hiểm kể cả trong tình cảm.  Đào hoa nhưng không toại nguyện.

Giáp Thân dương nam năm nay sao hạn La Hầu thuộc mộc.  Mạng thuỷ hạn mộc sinh xuất, thêm can Giáp cũng mộc nên độ xấu tăng.  La Hầu rất xấu cho nam mạng, chủ về ưu sầu, tai ương, rầy rà quan sự, bênh tật và tai nạn.  Lưu ý bộ phận bài tiết,( thận, tiền liệt tuyến) và bộ phận tiêu hoá (gan, mật, ruột).  Mùa Xuân có tài lộc nhưng tháng giêng không nên đi xa và lưu ý xe cộ.  Qua hè vaò tháng 7 cũng vậy. Tránh tiệc tùng ăn uống ồn ào làm nhức đầu yếu mắt. 

Giáp Thân dương nữ năm nay sao hạn Kế Đô thuộc kim.  Mạng thuỷ hạn kim, sinh nhập, thêm kim khắc Giáp/mộc, độ xấu tăng.  Sao Kế Đô rất xấu cho nữ mạng, chủ thị phi khẩu thiệt, rầy rà quan sự, mưu việc gặp rắc rối, sức khoẻ kém, nhất là về bộ phận tiêu hoá (gan, mật, ruột) và thị giác (mắt).  Không nên thay đổi việc làm hoặc khuếch trương.  Đầu năm có tài lộc, nhưng tháng 2 kị tuổi Giáp, lưu ý đi xa xe cộ, nhà cửa.  Hè và Thu nhiều mệt mỏi, tránh tranh luận nóng nảy mất lòng, nhất là vào tháng 7 là tháng tuổi.  Mùa Đông nhiều lo nghĩ làm nhức đầu và tinh thần bất ổn. 

Bính Thân, 52 tuổi

Sinh từ 12 tháng 2,1956 đến 30 tháng 1,1957

Bính Thân sinh cung khôn, nạp âm hành hoả, Sơn hạ hoả – lửa dưới chân núi – do can Bính/hoả ghép với chi Thân/kim, hoả khắc kim, nên đời gặp khó khăn ở tiền vận tuy có vài may mắn nhờ cố gắng phấn đấu, trung vận và hậu vận an nhàn thanh thản hơn.  Nam nữ tuổi Bính Thân rất cương trực, có tài nhưng thường không gặp thời.  Nhanh nhẹn tháo vát, xoay sở giỏi, tính tình độ lương rộng rãi nhưng nhiều khinh xuất, gặp khi đắc thế thì hay tự cao tự đại.  Về sức khoẻ, lưu ý khí huyết tim mạch, ruột, lưỡi.

Bính Thân dương nam năm nay sao hạn Kế Dô thuộc kim.  Mạng hoả hạn kim, khắc xuất, độ xấu giảm nhẹ.  Kế Đô xấu với nữ mạng nhưng nam mạng thì ít ảnh hưởng, chỉ lưu ý những chuyện buồn phiền thị phi, sức khoẻ.  Năm nay không nên khuyếch trương mở rộng địa bàn hoạt động.  Mùa Xuân đề phòng bạn xấu và tình cảm, xe cộ.  Qua hè có tài lộc nhưng lưu ý tháng khi 5 lái xe, thể thao.  Tháng 7 là tháng tuổi, tránh tranh cãi bất hoà.  Tháng 8 có tin vui hiếu hỷ.  Mùa Đông thuận lợi hơn nhưng vẫn cần lưu ý sức khoẻ.

Bính Thân dương nữ năm nay sao hạn Thái Dương thuộc hoả.  Mạng hoả hạn hoả cùng hành, thêm Bính cũng hoả, độ tốt tăng.  Danh lợi tài lộc hanh thông dồi dào, đi xa có lợi, nhưng nên chú ý sức khoẻ, nhất là về mắt, lưỡi, tim, ruột.  Mùa Xuân có nhiều dịp đi xa, vui vẻ tình cảm, bạn bè.  Mùa hè tài lộ vượng nhưng đề phòng tiểu nhân,  Tháng 7 là tháng tuổi, giữ gìn lời ăn tiếng nói, tránh tranh cãi.  Mùa Thu bận rộn nhà cửa đất đai xe cộ, làm việc cộng đồng có kết quả tốt.  Mùa Đông công việc tốt, được thêm tín nhiệm. 

Mậu Thân, 40 tuổi 

Sinh từ 29 tháng 1, 1968 đến 15 tháng 2,1969

Mậu Thân sinh cung Cấn, nạp âm hành thổ, Đại dịch thổ – đất rộng lớn – do can Mậu/thổ ghép với chi Thân/kim, thổ sinh kim, tốt, được nhiều may mắn trong đời từ nhỏ đến già.  Sinh mùa Xuân ít thuận lợi hơn là mùa hè.  Nam nữ Mậu Thân thông minh nhanh nhẹn, tháo vát, hoạt bát, có nhiều sáng kiến có thể phát minh nhiều thứ kể về khoa học lẫn nghệ thuật nếu biết nghiên cứu;  trực tính, cứng rắn, tự tin, tự hào, càng đi xa càng thuận lợi.

Mậu Thân dương nam năm nay sao hạn Thái Bạch thuộc kim.  Mạng thổ hạn kim, thổ sinh kim, sinh xuất, phải vất vả mệt mỏi, mưu sự và công việc khó khăn, sức khoẻ kém.  Thái Bạch nưả cát nửa hung, chủ về hao tài, miệng tiếng thị phi.  Nên lưu tâm sức khoẻ, bộ phận tiêu hoá (dạ dày, lá lách).  Không nên thay đổi công việc và mở rộng hoạt động.  Mùa Xuân có hao tài nhưng công việc tốt.  Tài lộc vượng vào mùa hè nhưng tháng 5 kị sao Thái Bạch, nên thận trọng xe cộ, thể thao.  Tháng 7 là tháng tuổi, tránh tranh luận bất hoà. Mùa Thu và Đông có buồn phiền.

Mậu Thân dương nữ năm nay sao hạn Thái Âm thuộc thuỷ.  Mạng thổ hạn thuỷ

khắc nhưng là khắc xuất, rất tốt cho công việc và mưu sự, công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào, đi xa có lợi.  Nữ mạng nên lưu ý khí huyết, tim mạch và mắt.  Mùa Xuân đi xa không có lợi, hao tài.  Qua tháng tư vượng tài lộc, thuận lợi kinh doanh.  Mùa hè tránh tiệc tùng ăn uống quá độ, đề phòng bạn xấu.  Mùa Thu có chi tiêu nhưng công việc hanh thông, có bạn mới.  Mùa Đông có bất hoà với đồng nghiệp, nên tránh tranh luận. 

Canh Thân, 28 tuổi

Sinh từ 16 thàng, 1980 đến 4 tháng 2,1981

Canh Thân sinh cung Khôn, nạp âm hành mộc, Thạch lựu mộc – gỗ cây thạch lựu –do can Canh/kim ghép với chi Thân/kim, cùng hành kim, được nhiều may mắn thuận lợi trong đời, nhưng qua hậu vận ít thuận hơn.  Nam nữ tuổi Canh Thân thông minh nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiều sáng kiến, tính tình độ lượng bao dung nhưng thường hay khinh xuất và có khi độc đoán vì quá cứng rắn sắc bén.  Sống khép kín trong việc làm cũng như trong tình cảm.  Đào hoa nhưng không thuận hảo.

Canh Thân dương nam năm nay sao hạn La Hầu thuộc mộc.  Mạng mộc hạn mộc cùng hành, độ xấu tăng.  La Hầu rất xấu cho nam mạng, chủ về ưu sầu tai ương, rầy rà quan sự, thị phi khẩu thiệt, sức khoẻ kém, tai nạn và bệnh dễ đến bất thần.  Không nên khuếch trương hoạt động làm ăn.  Mùa Xuân nhiều may mắn hơn tuy có vài trục trặc nhỏ.  Tháng 5 có trở ngại trong công việc và tháng 6 có phiền muộn.  Tháng 7 kị La Hầu, nên thận trọng xe cộ thể thao, nhưng lại có tài lộc.  Mùa Đông nên kiểm soát chi thu, lưu tâm về nhà cửa đất đai.

Canh Thân dương nữ năm7 nay sao hạn Kế Đô thuộc kim.  Mạng mộc hạn kim, khắc, độ xấu tăng.  Kế Đô rất xấu cho nữ mạng, chủ về tai ương, rầy rà quan sự, thị phi miệng tiếng, hao tài, sức khoẻ kém.  Lưu ý phổi, mũi, ruột.  Không nên mở rộng địa bàn hoạt động, tránh tranh luận gây bất hoà. Mùa Xuân đi xa có thuận lợi nhưng tháng 3 kị của Kế Đô càng tránh khuếch trương.  Tháng 5 có trở ngại trong việc làm, tình cảm rắc rối.  Mùa Thu tốt tài lộc và công danh nhưng tháng 9 kị sao Kế Đô, có tin buồn, đề phòng tiểu nhân.  Mùa Đông thuận lợi về địa ốc, nhà cửa. 

 Nhâm Thân, 16 tuổi 

Sinh từ 4 tháng 2,1992 đến 22 tháng 1,1993

Nhâm Thân nạp âm hành kim, Kiếm phong kim – vàng trên mũi kiếm – do can Nhâm/thuỷ ghép với chi Thân/kim, kim sinh thuỷ, tương hợp ngũ hành nên luôn được may mắn trong suốt đời.  Cả nam nữ Nhâm Thân là những người có căn bản vững chắc, tính tình khiêm nhượng, nay lòng vị tha, nặng tình gia tộc.  Có nghĩa khí, trọng tình nghĩa, cương cường đôi khi hiếu thắng lúc còn trẻ nên dễ va chạm.

Nhâm Thân dương nam năm nay sao hạn Kế Đô thuộc kim.  Mạng kim hạn kim cùng hành, tốt xấu đều tăng.  Sao Kế Đô bất lợi cho nữ mạng; với nam mạng ít xấu hơn nhưng cũng gặp lo buồn, tai ương, dễ đau ốm.  Không nên đi xa trong mùa Xuân.  Lưu ý tháng 3 và tháng 9 kị sao Kế Đô, tránh tranh luận, nên đề phòng mọi mặt.  Qua mùa Đông thuận lợi tài lộc, xin học bổng dễ dàng.

Nhâm Thân dương nữ năm nay sao hạn Thái Dương thuộc hoả.  Mạng kim hạn hoả khắc nhưng lành, mưu sự hanh thông, công việc tốt, có tài lộc, nhưng nên để ý về mắt.  Mùa Xuân lưu ý việc học không nên ham vui lơ là, có thể xin học bổng.  Mùa hè và Thu tình cảm đẹp và may mắn nhưng qua mùa Đông đề phòng xe cộ và bạn xấu.  

Quý Dậu, 75 tuổi 

Sinh từ 26 tháng 1,1933 đến 13 tháng 2,1934

Quý Dậu nạp âm hành kim, Kiếm phong kim -vàng trên mũi kiếm – do can Quý/thuỷ ghép với chi Dậu/kim, kim sinh thuỷ, chi sinh can.  Can chi và nạp âm lại tương hợp ngũ hành nên đường đời nhiều may mắn, ít gặp trở ngại từ tiền vận đến hậu vận.  Nam nữ tuổi Quý Dậu  là những người có năng lực, căn bản vững chắc, trọng tình nghĩa, giàu nghĩa khí, ngay thẳng thành thật, khiêm nhường nhưng rất trực tính nên có khi dễ va chạm, có lòng vị tha, nặng tình gia đình, bà con họ hàng bè bạn.  Thuở thiếu thời lận đận nhưng trung vận và hậu vận hanh thông, có danh vọng và tài sản.  Tính thích tiết chế mọi việc, nhưng nếu có quyền hành, tiết chế quá làm người khác khổ cực lâu dài sinh bất mãn và bất lợi.

Quý Dậu âm nam năm nay sao hạn Thuỷ Diệu thuộc thuỷ.  Mạng kim hạn thuỷ, kim sinh thuỷ, sinh xuất, mưu sự và công việc có kết quả nhưng phải bỏ nhiều công sưcù.  Hạn Thuỷ Diệu hung kiết cân bằng, đối với nam mạng là hạn lành, càng đi xa càng có lợi.  Quý Dậu nhiều kim tính nên dễ nóng giận, nếu gặp người mạng kim thì dễ tranh cãi, khó nhường nhịn, cần nhu hoà mềm mỏng.  Kim tính mạnh ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp, phổi và mắt cũng như dạ dày, thận, mật và tiền liệt tuyến.  Ở vùng lạnh không hợp.  Mùa Xuân thuận lợi cho các hoạt động văn học nghệ thuật tuy có chi phí; mắt bị yếu.  Tháng 4 thuận cho các dịch vụ đất đai nhà cửa, có thêm bạn mới.  Mùa Thu có tài lộc, công việc hanh thông.  Mùa Đông không nên đi xa. 

Quý Dậu âm nữ năm nay sao hạn Mộc Đức thuộc mộc.  Mạng kim hạn mộc, kim khắc mộc, khắc xuất, tốt cho mưu sự và sức khoẻ.  Mộc Đức là hạn lành, mọi việc hanh thông, tài lộc dồi dào, gia đạo vui vẻ.  Nếu ở xứ lạnh nên đề phòng lúc giao mùa dễ bị ho cảm lạnh.  Mùa Xuân tốt đẹp trong mọi việc tuy có nhiều chi phí về tế tự hiếu hỉ.  Mùa hè nhiều tin vui , có bạn mới.  Mùa Thu sức khoẻ kém, nếu có bệnh hen suyễn nên cẩn thận.  Hạn chế tiệc tùng ăn uống.  Mùa Đông không nên đi xa. 

Ất Dậu, 63 tuổi 

Sinh từ 13 tháng 2,1945 đến 1 tháng 2,1946 

Ất Dậu sinh cung chấn, nạp âm hành thuỷ, Tuyền trung thuỷ – nước suối – do can Ất/mộc ghép với chi Dậu/kim, kim khắc mộc, gặp nhiều nghịch cảnh và trở lực ở tiền vận.  Trung vận và hậu vận an nhàn thảnh thơi hơn nhờ tương hợp ngũ hành giữa nạp âm và chi, thêm bản thân biết phấn đấu vượt trở ngại.  Nam nữ tuổi Ất Dậu nếu sinh mùa Thu hay Đông thì tốt hơn mùa hè.  Tính tình người Ất Dậu trầm lặng, chu đáo kỹ càng, cần cù chăm chỉ, đúng giờ giấc, có đầu óc tổ chức, ít sai lầm nhưng thích biểu lộ phô trương, nhiều tham vọng, hợp các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại, kỹ nghệ.

Ất Dậu âm nam năm nay sao hạn Mộc Đức thuộc mộc.  Mạng thuỷ hạn mộc, thuỷ sinh mộc, sinh xuất, tốt, mưu sự thành công nhưng phải nhiều công sức.  Lưu ý cơ quan bài tiết : thận, mật, bàng quang, tiền liệt tuyến.  Tài lộc vượng vào Xuân, nhưng tháng 3 là tháng kị của tuổi Ất, lưu ý xe cộ và sức khoẻ.  Mùa hè thận trọng chuyện tình cảm, mùa Thu tránh tranh luận, mùa Đông có hao tài nhưng mọi việc điều hành và liên hệ giao tiếp đều tốt đẹp. 

Ất Dậu âm nữ năm nay sao hạn Thuỷ Diệu thuộc thuỷ.  Mạng thuỷ hạn thuỷ cùng hành, thêm thuỷ sinh Ất/mộc, rất thuận lợi cho mọi việc, sức khoẻ tốt, gia đạo bình an, nhưng lưu ý áp huyết, nhất là sinh vào tháng 3 và tháng 9.  Mùa Xuân có tài lộc nhưng lưu ý nhà cửa đất đai xe cộ.  Qua hè mệt mỏi vì vui tiệc tùng bạn bè, lưu ý bộ phận tiêu hoá.  Mùa Thu thuận lợi trong các hoạt động về truyền thông, văn học nghệ thuật, nhưng tháng 8 là tháng tuổi, lưu ý tránh tranh luận bất hoà.  Mùa Đông đi xa có trở ngại. 

Đinh Dậu, 51 tuổi

Sinh từ 31 tháng 1, 1957 đến 17 tháng 2,1958

Đinh Dậu sinh cung Chấn, nạp âm hành hoả, Sơn hạ hoả- lửa dưới chân núi – do can Đinh/ hoả ghép với chi Dậu/kim, hoả khắc kim, nên gặp nhiều khó khăn trở ngại ở tiền vận, tuy có gặp may mắn nhưng phần lớn do sự cố gắng kiên trì của bản thân.  Hậu vận an nhàn hơn do sức phấn đấu từ trung vận và nhờ tương hợp ngũ hành giữa nạp âm và hàng can.  Nam nữ Đinh Dậu là những người nhu thuận mềm mỏng, nhân hậu, siêng năng cần mẫn, có óc tổ chức chu đáo.  Tuy là người nhu hoà ít to tiếng nhưng mạng hỏa dễ bốc, khi bất đồng ý kiến lại tranh luận đến cùng, nên kiên nhẫn mềm mỏng.  Sinh mùa hè tốt hơn mùa Xuân.

Đinh Dậu âm nam năm nay sao hạn Vân Hớn thuộc hoả.  Mạng hoả hạn hoả cùng hành, tốt, công việc hanh thông nhưng không nên khuếch trương rộng, công danh thăng tiến, tài lộc vượng, sức khoẻ khả quan tuy vẫn cần lưu ý tim, ruột, lưỡi (thuộc hoả) dễ suy yếu.  Mùa Xuân thành công lớn nhưng nên khiêm cung và kiệm ước, tránh chi tiêu hoang phí.  Mùa hè lưu tâm ăn uống điều độ.  Tình cảm tốt đẹp , hợp tác với phái nữ thuận lợi.  Qua Thu đề phòng bạn xấu, nên nhu hoà trong lời nói lúc giao tiếp.  Mùa Đông đi xa nhiều vui hiếu hỉ và cũng có buồn phiền.

Đinh Dậu âm nữ năm nay sao hạn La Hầu thuộc mộc.  Mạng hoả hạn mộc, mộc sinh hoả, sinh nhập, tốt xấu đều tăng.  Hạn La Hầu nhẹ đối với nữ, chỉ ưu sầu, tai ương, rầy rà quan sự, tinh thần bất ổn, sức khoẻ kém về tim, ruột, lưỡi và mắt (thuộc hoả) nên lưu ý.  Năm nay không nên thay đổi việc làm hoặc khuếch trương rộng.  Mùa Xuân tháng 1 kị hạn La Hầu phải lưu ý sức khoẻ, tránh ăn uống quá độ và thức khuya hại mắt.  Công việc thành công lớn nhưng phải khiêm cung và kiệm ước.  Mùa Thu tình cảm tốt đẹp, có tài lộc bất ngờ nhưng đừng quá tham.  Thuận lợi về giao tiếp và sinh hoạt văn học nghệ thuật.  

Kỷ Dậu, 39 tuổi 

Sinh từ 16 tháng 2,1969 đến 5 tháng 2,1970

Kỷ Dậu sinh cung Ly, nạp âm hành thổ, Đại dịch thổ –đất rộng lớn – do can Kỷ/thổ ghép với chi Dậu/kim, thổ sinh kim, được nhiều may mắn trong đời từ lúc trẻ đến về già.  Sinh mùa hè thuận lợi hơn mùa Xuân.  Nam nữ tuổi Kỷ Dậu rất trực tính, ngay thẳng cương trực, có căn bản thực lực, chu đáo mẫu mực, cần cù, đúng giờ giấc, có óc tổ chức, kiên nhẫn, có nhiều hoài bão.  Tuy tính khiêm cung nhưng lúc tranh luận thì biện hộ ý kiến mình đến cùng.  Có tài về kinh doanh, quản trị tài chánh.

Kỷ Dậu âm nam năm nay sao hạn Thuỷ Diệu thuộc thuỷ.  Mạng thổ hạn thuỷ, khắc nhưng là khắc xuất, tốt, mưu sự hanh thông, công việc tiến triển, có tài lộc, sức khoẻ khả quan.  Thuỷ Diệu hạn lành, nhưng nên lưu ý về bộ phận bài tiết và tiêu hoá.  Năm nay không nên khuếch trương lãnh vực họat động.  Mùa Xuân có hao tài nhưng tài lộc sẽ vượng vào giữa mùa hè.  Mùa Thu nếu đã có kinh doanh nhà hàng khách sạn sẽ không mấy thuận lợi, có thể rầy rà giấy tờ.  Mùa Đông có tin vui tình cảm và sinh hoạt văn học nghệ thuật xã hội thành công. 

Kỷ Dậu âm nữ năm nay sao hạn Mộc Đức thuộc mộc.  Mạng thổ hạn mộc, mộc khắc thổ, ít thuận lợi, sự tốt giảm bơtù nhưng nhờ hạn lành, có tài lộc, công việc tốt, gia đạo vui vẻ bình an, sức khoẻ khả quan.  Thuở trẻ quý bà có vài trắc trở nhưng sau khi lập gia đình lại có tiền của và danh vọng. Năm nay nên quan tâm đời sống gia đình nhiều hơn và lưu ý xe cộ di chuyển.  Tháng 5 là tháng tốt nhất về tài lộc, tình cảm và danh vọng.  Mùa Thu ăn uống điều độ, để ý bộ phận tiêu hoá.  Mùa Đông lưu ý đi xa dùng xe cộ cẩn thận. 

Tân Dậu, 27 tuổi

Sinh từ 5 tháng 2,1981 đến 24 tháng 1,1982

Tân Dậu sinh cung Càn, nạp âm hành mộc,Thạch lựu mộc – gỗ cây thạch lựu – do can Tân/kim ghép với chi Dậu/kim, cùng hành tương hợp, nên được trở ngại, đường đời thênh thang mở rộng từ nhỏ đến lớn, tuy tuổi già ít thuận lợi hơn vì can chi khắc nạp âm.  Nam nữ Tân Dậu có năng lực thực tài, bản tính thận trọng, tinh tế sắc sảo, cương nhu tuỳ lúc, nhưng rất thẳng thắn trực tính nên cũng dễ va chạm.  Chịu khó làm việc, chăm chỉ đúng giờ, có óc tổ chức, rất trật tự, nhiều tham vọng và luôn theo sát thực hiện mục đích.  Tuy ít tranh cãi nhưng nếu có vấn đề lại biện luận bảo vệ đến cùng.

Tân Dậu âm nam năm nay sao hạn Mộc Đức thuộc mộc là hạn lành.  Mạng mộc hạn mộc tốt, mưu sự hanh thông công danh thành đạt, tài lộc vượng, sức khoẻ tốt, gia đạo an vui.  Năm nay nếu còn học, thi cử thành đạt, xin học bổng dễ dàng, tìm việc làm cũng may mắn.  Mùa Xuân không nên tham gia sinh hoạt văn học nghệ thuật.  Mùa hè tháng 5 tình cảm tốt đẹp nhưng có vài chi tiêu.  Mùa Thu tháng 8 tài lộc vượng nhất, lại được nhiều tín nhiệm.  Mùa Đông đi xa lưu ý xe cộ, lưu ý tình cảm , dè dặt trong giao thiệp.

Tân Dậu âm nữ năm nay sao hạn Thuỷ Diệu thuộc thuỷ.  Mạng mộc hạn thuỷ, thuỷ sinh mộc, rất tốt, mưu sự hanh thông, công danh thành đạt, có tài lộc vượng, đi xa có lợi; nhưng có thể bị thị phi, bị hàm oan, nên lưu ý tháng 4 và 8 là 2 tháng kỵ.  Mùa Xuân nhiều tin vui, thi cử thành đạt, đi tu nghiệp hay du hoc đều tốt.  Mùa hè có Đào Hồng tức là vui về tình cảm.  Tháng 8 mùa Thu có tài lộc, lại có uy tín trong giao tiếp hoạt động.  Đi xa lưu ý xe cộ vào mùa Đông. 

Giáp Tuất, 74 tuổi

Sinh từ 14 tháng 2,1934 đến 3 tháng 2,1935

Giáp Tuất nạp âm hành hoả,Sơn đầu hoả – lửa trên núi – do can Giáp/mộc ghép với chi Tuất/thổ, mộc phá thổ, đời nhiều trở ngại lúc còn trẻ.  Nhờ nạp âm hoả trung hoà độ khắc (mộc sinh hoả, hoả sinh thổ) nên từ trung vận trở đi có được may mắn hơn, vượt qua mọi trở ngại.  Nam nữ Giáp Tuất là những người thông minh tài trí, rất trực tính (mạng hoả) nên trong cách phát biểu ý kiến hoặc hành động dễ làm hiểu lầm là kiêu căng phách lối.  Giáp Tuất nhiều tham vọng, có tinh thần trách nhiệm cao, rất có lòng với bà con bạn bè cũng như đồng bào đồng hương.

Giáp Tuất dương nam năm nay sao hạn Thổ Tú thuộc thổ.  Mạng hoả hạn thổ, hoả sinh thổ, sinh xuất, nhiều mệt mỏi phiền não, bất hoà, dễ mang tiếng thị phi; nên tránh tranh luận và nổi nóng bất hòa.  Năm nay quý ông có tài lộc vượng vào đầu Xuân, nhưng lưu ý tình cảm và di chuyển, nhà cửa đất đai.  Mùa Thu tháng tuổi là tháng 9 lại đang hạn Thổ Tú, nên tránh tranh luận.  Mùa Đông thuộc thuỷ ít lợi cho mạng hoả,

Giáp Tuất dương nữ năm nay sao hạn Vân Hớn thuộc hoả.  Mạng hoả hạn hoả, cùng hành, tốt xấu đều có.  Sao Vân Hớn ngang tàng nóng nảy, nên dễ bị hiểu lầm oán trách, có thể bị mang tiếng và có khi phải ra pháp luật.  Sức khoẻ năm nay khá, gia đạo an vui, chỉ nên thận trọng nhu hoà xử sự.  Mùa Xuân nhiều nay mắn tài lộc lẫn mưu sự nhưng tháng 2 kị tuổi, thận trọng tình cảm và áp huyết, di chuyển, xe cộ, nhà cửa đất đai. Qua hè nhiều vui nhưng có hao tốn.  Thu và Đông bình an. 

Bính Tuất, 62 tuổi

Sinh từ 2 tháng 2, 1946 đến 21 tháng 2,1947

Bính Tuất sinh cung Tốn, nạp âm hành thổ, Ốc thượng thổ – đất trên nóc nhà – do can Bính/hoả ghép với chi Tuất/thổ, hoả sinh thổ tương hợp, tiền vận và trung vận được may mắn, ít gặp nghịch cảnh, hậu vận an nhàn thanh thản hơn.  Nam nữ Bính Tuất đa năng đa trí, trung thực ngay thẳng, hào hiệp, có tình nghĩa, thương yêu gia đình và bà con bạn bè.  Tuổi trẻ sớm xa gia đình nên coi bạn bè như người ruột thịt.  Có tài kinh doanh, ngân hàng.  Đa số dáng vóc lịch sự đẹp đẽ. 

Bính Tuất dương nam năm nay sao hạn Thái Âm thuộc thuỷ.  Mạng thổ hạn thuỷ, khắc xuất, không lợi cho can hoả.  Tuy Thái Âm là sao tốt, thuận mưu cầu danh lợi tài lộc, nhưng dễ gặp bất ổn tâm thần, nên lưu ý tim mạch áp huyết và mắt, cũng như bộ phận tiêu hoá, nên tránh thức ăn nhiều mỡ, đường và mặn.  Mùa Xuân có hao tài, không nên vọng động.  Qua tháng 5 lưu ý xe cộ vì là tháng kị của tuoiå Bính.  Tháng 7 đi xa tốt.  Tháng 8 liên hệ ngoại giao tốt nhưng nên tránh tranh luận.  Mùa Đông nhiều bất ngờ tốt cũng như xấu, buồn lẫn vui.

Bính Tuất dương nữ năm nay sao hạn Thái Bạch thuộc kim.  Mạng thổ hạn kim, thổ sinh kim, sinh xuất, xấu nhiều hơn tốt.  Thái Bạch nửa cát nửa hung và với phái nữ, hung nhiều hơn cát, hao tài, ưu sầu, dễ đau ốm bất thần, tiểu nhân ghen ghét, thị phi miệng tiếng, gia đạo kém vui.  Mùa Xuân có hao tài chút ít nhưng công việc có kết quả tốt.  Qua hè cẩn thận sức khoẻ, tiền bạc và xe cộ vào tháng 5 là tháng kị của tuổi Bính.  Mùa Thu đi xa nhiều vui nhưng lưu ý việc mua bán nhà cửa đất đai.  Mùa Đông buồn vui chen lẫn, nên giữ gìn sức khoẻ. 

Mậu Tuất, 50 tuổi 

Sinh từ 18 tháng 2,1958 đến 7 tháng 2,1959  

Mậu Tuất sinh cung Tốn, nạp âm hành mộc, Bình địa mộc – gỗ cây vùng đồng bằng – do can Mậu/thổ ghép với chi Tuất/thổ, cùng hành, được nhiều may mắn và ít trở ngại từ nhỏ đến lớn.  Nạp âm mộc khắc can thổ nên vài năm cuối hậu vận có nhiều điều không xứng ý toại lòng.  Nam nữ Mậu Tuất là những người có nhiều năng lực, căn bản vững, trực tính, hào hiệp, cứng cỏi cương nghị, đa năng, và rất tự phụ.  Đào hoa nhưng lận đận.  Có khả năng về kinh tế, y dược.

Mậu Tuất dương nam năm nay sao hạn Thái Dương thuộc hoả.  Mạng mộc hạn hoả, mộc sinh hoả, sinh xuất, mưu sự kết quả nhưng hao tổn tâm trí.  Công danh thăng tiến, tài lộc vượng, đi xa có lợi, sức khoẻ tốt.  Riêng quý ông yếu tim mạch, bao tử và mắt, nên lưu tâm. Mùa Xuân có chi phí nhưng công việc hanh thông, thận trọng tình cảm.  Tháng 5 kị tuổi Mậu, lưu ý xe cộ. Tháng 7 đi xa thuận lợi thích thú dù phải tiêu phí.  Tháng 9 là tháng tuổi, thận trọng giao tiếp, tránh tranh luận.  Mùa Đông có chuyện không vui, tinh thần bất ổn, cẩn thận công viêc, nhất là ở vị trí chỉ huy. 

Mậu Tuất dương nữ năm nay sao hạn Thổ Tú thuộc thổ.  Mạng mộc hạn thổ, khắc nhưng là khắc xuất, tốt nhiều hơn xấu, gia đình êm vui, công việc có kết quả nhưng không như ý muốn, nhiều mệt mỏi, tinh thần bất ổn, dễ gây bất hoà.  Tài lộc vượng vào mùa hè hơn là mùa Xuân.  Qua Thu đi xa thuận lợi tuy phải chi tiêu.  Tháng 8 kị sao Thổ Tú dễ gặp xích mích nên tránh tranh luận.  Mùa Đông thận trọng về tình cảm.  Có vài chuyện buồn, lưu ý về việc chỉ huy điều hành, tránh va chạm.

Canh Tuất, 38 tuổi

Sinh từ 6 tháng 2,1970 đến 26 tháng 1,1971

Canh Tuất sinh cung Khảm, nạp âm hành kim,Thoa xuyến kim – vàng vòng xuyến – do can Canh/kim ghép với chi Tuất/thổ, thổ sinh kim, can chi và nạp âm tương hợp ngũ hành nên được nhiều may mắn hơn người, suốt đời an nhàn.  Cả nam nữ tuổi Canh Tuất đều đa năng đa tài, có căn bản vững chắc, có thực lực, trực tính, sắc sảo quyền biến, tính tình cứng rắn cương quyết nên dễ trở thành độc tài khi có quyền hành.  Sống khép kín, ít cởi mở nên cô đơn trong việc làm cũng như trong tình cảm.  Rọâng rãi phóng khoáng về tiền bạc.  Phần đông xa gia đình lúc còn trẻ.  Sinh mùa Thu thuận hơn mùa hè. 

Canh Tuất dương nam năm nay sao hạn Thổ Tú thuộc thổ.  Mạng kim hạn thổ, thổ sinh kim, sinh nhập, tốt xấu đều tăng.  Mưu sự không vừa ý, tài lộc và sức khoẻ trung bình.  Sao Thổ Tú dễ gây bất hoà, nên tránh tranh luận.  Năm nay thuận lợi cho các sinh hoạt văn học nghệ thuật, truyền thông, thẩm mỹ .. là những việc tiếp xúc nhiều với quần chúng, tuy nên lưu ý tránh bất hoà, luôn luôn mềm mỏng.  Mùa hè nhiều tin vui tuy có tốn kém.  Mùa Thu đi xa có lộc nhưng lưu ý xe cộ, tháng 9 lưu ý tiểu nhân.  Mùa Đông có tin buồn từ xa.

Canh Tuất dương nữ năm nay sao hạn Vân Hớn thuộc hoả.  Mạng kim hạn hoả, hoả khắc kim, khắc nhập, xấu, mưu sự vất vả, việc làm trở ngại, tài lộc trung bình, sức khoẻ kém.  Sao Vân Hớn ngang tàng nóng nảy dễ gây xích mích, nên tránh tranh luận, xử xự mềm mỏng nhu hoà.  Lưu ý phổi, ruột, gan, mắt, mũi dễ bị bệnh.  Mùa Xuân công việc có trở ngại nhưng cũng hanh thông sau đó.  Lưu tâm về quyền hành, tránh tranh luận.  Tháng 4 có tin vui, nhiều bạn nhưng cũng nhiều chi phí.  Tháng 7 tài lộc vào và may mắn trong mọi mặt, đi xa vui và có lợi nhưng qua tháng 8 nên lưu ý xe cộvà thể thao mạnh.  Mùa Đông tránh chi tiêu không cần thiết và thận trọng trong nghề nghiệp. 

Nhâm Tuất, 26 tuổi 

Sinh từ 25 tháng 1,1982 đến 12 tháng 2,1983

Nhâm Tuất sinh cung Đoài, nạp âm hành thuỷ, Đại hải thuỷ– nước trong biển lớn – do can Nhâm/thuỷ ghép với chi Tuất/thổ, thổ khắc thuy,û đời gặp nhiều trở ngại, nghịch cảnh ở tiền vận.  Nhờ sức phấn đấu của bản thân và sự tương hợp ngũ hành giữa nạp âm và can nên hậu vận trở nên an nhàn thanh thản hơn.  Nam nữ tuổi Nhâm Tuất thông minh linh hoạt, trung tín, nhân hậu, có tinh thần trách nhiệm cao nhưng không bền chí, đa năng, rộng rãi phóng khoáng, có sở trường về kinh tài.  Sớm xa gia đình từ nhỏ nên rất quý mến bạn bè.  Đào hoa nhưng không thuận hảo.  

Nhâm Tuất dương nam năm nay sao hạn Thái Âm thuộc thuỷ.  Mạng thuỷ hạn thuy,û cùng hành, thêm can Nhâm cũng thuỷ, tương hợp ngũ hành, rất tốt, mưu sự hanh thông, công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào, càng đi xa càng có lợi.  Riêng sức khoẻ dễ có vấn đề về tim mạch huyết áp, và thị giác, hay lo âu nghĩ ngợi, tâm thần bất an.  Nếu còn đi học, năm nay thậun lợi thi cử, xin học bổng dễ dàng, việc làm may mắn.  Tài lộc vương vào mùa Đông.

Nhâm Tuất dương nữ năm nay sao hạn Thái Bạch thuộc kim.  Mạng thuỷ hạn kim, kim sinh thuỷ, sinh nhập, độ xấu tăng.  Thái Bạch nửa cát nửa hung và với nữ  xấu nhiều hơn tốt, chủ về hao tài, ưu sầu tai ương, rầy rà quan sự, sức khoẻ kém, bệnh dễ đến bất thần.  Lưu ý thận, mật, mũi.  Không nên phiêu lưu tình cảm, không nên hấp tấp quyết định.  Nếu đã lập gia đình, nên có con năm nay để trung hoà độ khắc và giữ gia đạo yên vui.  Tài lộc vượng vào mùa Đông. 

Ất Hợi, 73 tuổi

Sinh từ 4 tháng 2,1935 đến 23 tháng 1,1936

Ất Hợi nạp âm hành hoả, Sơn đầu hoả –lửa trên núi – do can Ất/mộc ghép với chi Hợi/thuỷ, thuỷ sinh mộc, được nhiều may mắn trên đường đời , ít bị trở ngại từ tiền vận đến hậu vận.  Nam nữ Ất Hợi là những người có năng lực dồi dào, trí óc suy nghĩ sáng suốt, tính tình thuần hậu ôn nhu, khiêm cung nhân ái, chân thành hào hiệp, nhân ái quảng đại, quang minh, trung tín, có chí khí, có tình nghĩa với bà con bạn bè, luôn nghĩ đến người khác nhiều hơn bản thân, sẵn sàng hy sinh vì người, đa số thành công, có uy thế và địa vị trong xã hội ở bất cứ ngành nghề nào.

Ất Hợi âm nam năm nay sao hạn La Hầu thuộc mộc.  Mạng hoả hạn mộc, mộc sinh hoả, thêm can Ất cũng thuộc mộc, độ xấu độ tốt cùng tăng.  La Hầu rất xấu cho nam mạng, chủ về ưu sầu, tai ương, dễ dính líu đến pháp luật, tai nạn, bệnh tật.  Sức khoẻ nên lưu ý áp huyết, thận, mật.  Tháng giêng kị sao La Hầu, dễ đau dầu nhức mắt.  Mùa Xuân nên có những quyết định quan trọng về tài lộc.  Qua tháng 4 đi xa lưu ý xe cộ và ẩm thực.  Mùa Thu tháng 7 và 8 lưu ý nhà cửa đất đai dễ có vấn đề.  Qua Đông nhiều thuận lợi lúc giao tiếp, uy tín cá nhân tăng, được thêm quý trọng và quyền hành nhưng cũng thêm trách nhiệm.  Tháng 10 là tháng tuổi, lưu ý tránh tranh luận. 

Ất Hợi âm nữ năm nay sao hạn Kế Đô thuộc kim. Mạng hoả hạn kim, hoả khắc kim, khắc xuất, thêm can Ất/mộc, kim khắc mộc.  Sao Kế Đô rất xấu đối với nữ mạng, chủ ưu sầu, tai ương, khẩu thiệt, dễ dính líu pháp luật, bệnh đến bất thần, nhiều việc làm vất vả mệt mỏi, nên để ý tim mạch.  Không nên thay đổi hay khuếch trương, nên duy trì công việc hiện tại, tránh làm việc quá độ.  Mùa Xuân có thuận lợi tài lộc, uy tín cá nhân tăng, được quý trọng, nhưng tháng 3 lưu ý xe cộ.  Tháng 4 đi xa có may mắn cho mưu sự và công việc.  Mùa hè thuận lợi giao tiếp, nhưng nên ẩn nhẫn truớc các trở ngại.  Tháng 9 kị sao Kế Đô, không nên vọng động, chờ thời cơ thuận tiện.  Tháng 10 tránh tranh luận, lấy nhu thắng cương.  Tháng 11 có thể thực hiện những dự tính ấp ủ lâu nay.

Đinh Hợi, 61 tuổi

Sinh từ 22 tháng 1,1947 đến 9 thng1 2,1948

Đinh Hợi  sinh cung Cấn, nạp âm hành thổ, Ốc thượng thổ – đất trên nóc nhà – do can Đinh/hoả ghép với chi Hợi/thuỷ, thuỷ khắc hoả, gặp nhiều trở lực và nghịch cảnh lúc còn trẻ.  Nhưng nhờ tương hợp ngũ hành giữa can và nạp âm cũng như sự phấn đấu của bản thân, nên trung vận và hậu vận an nhàn thanh thản hơn.  Nam nữ Đinh Hợi  là những người khiêm cung đôn hậu, thông minh linh lợi, tính ngang tàng phóng túng và tự cao tự đại tuy chỉ biểu lộ ngầm. Lúc còn trẻ lận đận nhưng ham học, siêng năng cần mẫn, nên ngoài 30 tuổi có công danh sự nghiệp. 

Đinh Hợi âm nam năm nay sao hạn Kế Đô thuộc kim.  Mạng thổ hạn kim, thổ sinh kim, sinh xuất, mưu sự vất vả, sức khoẻ kém.  Kế Đô xấu đối với nữ nhưng với nam nhẹ hơn, chỉ ưu sầu, tai ương, khẩu thiệt, rầy rà quan sự, dễ bị bệnh. Nên lưu ý bộ phận tiêu hoá, và cẩn thận xe cộ di chuyển.  Không nên thay đổi hay khuếch trương việc làm.  Mùa Xuân nên quan tâm quyền hành trách nhiệm, bớt hội họp ăn uống. Tài lộc vượng vào mùa hè nhưng có vài chi phí, đi xa lưu ý xe cộ.  Mùa Thu hợp cho sinh hoạt văn học nghệ thuật tuy có tốn kém.  Mùa Đông thuận lợi cho các dịch vụ đất đai nhà cửa.

Đinh Hợi âm nữ năm nay sao hạn Thái Dương thuộc hoả.  Mạng thổ hạn hoả, hoả sinh thổ, sinh nhập, tốt, mưu sự hanh thông, công danh thăng tiến, tài lộc và sức khoẻ dồi dào.  Nhưng sao Thái Dương không tốt cho nữ mạng, dễ làm nhức đầu yếu mắt, tinh thần bất ổn.  Về công ăn việc làm, nên giữ nguyên tình trạng hiện tại, đừng thay đổi.  Mùa Xuân có hiếu hỉ vui nhưng giảm bớt tiệc tùng và lưu ý ăn uống tránh dầu mỡ đường bột.  Tháng 5 có tài lộc.  Tháng 8 thuận lợi cho sinh hoạt văn học nghệ thuật tuy có vài chi phí.  Mùa Đông thuận lợi về buôn bán nhà cửa đất đai.  

Kỷ Hợi, 49 tuổi 

Sinh từ 8 tháng 2,1959 đến 27 tháng 1,1960

Kỷ Hợi sinh cung Cấn, nạp âm hành mộc, Bình địa mộc -gỗ cây vùng đồng bằng – do can Kỷ/thổ ghép với chi Hợi/thuỷ, thổ khắc thuỷ, gặp nhiều khó khăn trắc trở ở tiền vận.  Hậu vận an nhàn hơn nhờsức cố gắng của bản thân từ trung vận và tương hợp ngũ hành giữ chi thuỷ và nạp âm mộc.  Nam nữ Kỷ Hợi chất phác trung hậu, mẫu mực, kiên tâm trì chí cần mẫn, có tâm huyết, có lý tưởng, nhiều hoài bão.  Thời trẻ lao đao, ngang bướng, nhưng rất ham học ham tìm tòi hiểu biết nên về sau thành công và có danh vọng.  Có khiếu văn chương và khoa học tự nhiên.  

Kỷ Hợi âm nam năm nay sao hạn Thái Bạch thuộc kim.  Mạng mộc hạn kim, kim khắc mộc, khắc nhập, vất vả mọi chuyện, công việc khó khăn, sức khoẻ kém.  Sao Thái Bạch nửa tốt nửa xấu, chủ về hao tán, mất của, dễ bị thị phi miệng tiếng, bệnh đến bất thần.  Không nên thay đổi công việc, khuếch trương hay mở rộng địa bàn hoạt động, đầu tư góp vốn.  Nếu ở địa vị chỉ huy, không nên để tình cảm chen lẫn quyết định.  Mùa hè tài lộc vượng nhưng tháng 6 lưu ý xe cộ, thể thao mạnh, và những người bạn xấu.  Mùa Đông thuận lợi cho các việc liên hệ đất đai nhà cửa xe cộ, có thêm bạn mới.

Kỷ Hợi âm nữ năm nay sao hạn Thái Âm thuộc thuỷ.  Mạng mộc hạn thuỷ, thuỷ sinh mộc, sinh nhập, rất tốt, mưu sự hanh thông công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào, sức khoẻ tốt.  Thái Âm chủ về danh lợi, riêng với phái nữ nên lưu ý khí huyết, mắt, và tinh thần dễ bất ổn.  Tuổi này nổi danh tài sắc một thời nhưng thường có rắc rối về tình cảm.  Mùa Xuân lưu ý công việc liên hệ với người trẻ tuổi dễ có vấn đề.  Qua hè đi xa có trở ngại, nhưng tháng 5 tài lộc vượng và nhiều tin vui, nhiều gặp gỡ.  Mùa Thu không lợi đối với những người làm việc du lịch, nhà hàng, siêu thị.  Qua Đông thuận lợi mua bán nhà cửa đất đai.

Tân Hợi, 37 tuổi

Sinh từ 27 tháng 1,1971 đến 14 thàng,1972  

Tân Hợi sinh cung Khôn, nạp âm hành kim, Thoa xuyến kim – vàng vòng xuyến – do can Tân/kim ghép với chi Hợi/thuỷ : kim sinh thuỷ, can chi và nạp âm lại tương hợp ngũ hành, nên luôn gặp nhiều may mắn, ít bị trở ngại trong suốt đời.  Sinh vào mùa Thu thuận lợi hơn mùa hè.  Nam nữ tuổi Tân Hợi rất cẩn trọng trong mọi việc, thông minh sắc sảo, sống có lý tưởng cao đẹp, bản tính rộng rãi hào phóng, nhưng rất trực tính nên có khi va chạm dù biết cương nhu tùy lúc, và đến khi gặp thời biến hoá như rồng.  Thuở trẻ lao đao nhưng sau khi lập gia đình thì yên ổn, và ngoài 30 lập nghiệp mới vững. 

Tân Hợi âm nam năm nay sao hạn La Hầu thuộc mộc.  Mạng kim hạn mộc, kim khắc mộc, nhưng khắc xuất, độ xấu giảm.  La Hầu rất xấu cho phái nam, chủ ưu sầu, tai ương, rầy rà quan sự, sức khoẻ kém, lưu ý phổi, ruột, gan, mũi và mắt.  Không nên mở rộng phạm vi hoạt động, khuếch trương đầu tư, mà nên giữ tình trạng đang có.  Mùa Xuân có tài lộc, công việc hanh thông.  Qua hè không nên đi xa bất lợi và nên kiểm soát chi thu.  Tháng 7 kị sao La Hầu, lưu ý sức khoẻ, tránh tiệc tùng.  Giữa Thu tài lộc vào, và qua Đông thận trọng tránh tranh luận bất hoà.

Tân Hợi âm nữ năm nay sao hạn Kế Đô thuộc kim.  Mạng kim hạn kim cùng hành, tốt xấu đều tăng.  Kế Đô rất xấu cho nữ mạng, chủ về ưu sầu, tai ương, rầy rà quan sự, dễ bị bệnh bất thần, lưu ý phổi, gan, ruột, mũi và mắt, và nên bình tĩnh nhẫn nhịn trước những việc phiền hà, không mở rộng hoạt đông hoặc thay đổi việc làm, trừ trường hợp bắt buộc. Lưu ý tháng 3 là tháng kị của sao Kế Đô, tránh tranh luận, tháng 4 không nên đi xa.  Mùa hè có may mắn, được giúp đỡ hỗ trợ.  Giữa Thu, tháng 8 rất tốt về tài lộc nhưng tháng 9 kị hạn Kế Đô, thận trọng về tình cảm. Qua mùa Đông có tin vui và may mắn trong công việc.  

Quý Hợi, 25 tuổi

Sinh từ 13 tháng 2,1983 đến 1 tháng 2,1984

Quý Hợi sinh cung Cấn, nạp âm hành thuỷ, Đại hải thuỷ - nước trong biển rộng – do can Quý/thuỷ ghép với chi Hợi/thuỷ  cùng hành thuỷ, đường đời thênh thang rộng mở, ít gặp trở ngại từ nhỏ đến lớn, mỗi khi khó khăn đều có quý nhân phò trợ.  Đây là tuổi duy nhất trong 60 tuổi (lục thập hoa giáp) có cả 3 can, chi và nạp âm cùng một hành thuỷ.  Nam nữ tuổi Quý Hợi trầm lặng, nhiều cảm xúc, ngay thẳng độ lượng, khiêm cung khoan hoà, sống có lý tưởng, tuổi trẻ ham học, ham tìm tòi hiểu biết, có khiếu cả về văn chương lẫn khoa học, dễ thành công trong nhiều lãnh vực.  Đào hoa nhưng hay gặp rắc rối tình cảm.  Có tài lộc nhưng không tích luỹ bền. 

Quý Hợi âm nam năm nay sao hạn Kế Đô thuộc kim.  Mạng thuỷ hạn kim, kim sinh thuỷ, sinh nhập, tốt xấu đều tăng.  Kế Đô chủ về ưu sầu tai ương, rầy rà quan sự, sức khoẻ kém, dễ bị bệnh, dễ bị thị phi điều tiếng.  Tuy nhiên Kế Đô hạn nhẹ đối với phái nam, nhưng nên nhẫn nhịn bình tĩnh tránh tranh luận bất hoà.  Lưu ý bộ phận bài tiết, thận, mật, bàng quang, tiền liệt tuyến, và tai.  Năm nay không nên thay đổi môn học hay việc làm.  Chú ý bài vở khi thi cử vào mùa Xuân.  Mùa hè đi xa, tu nghiệp hay thực tập đều tốt.  Vào Thu thi cử thành đạt, việc làm may mắn.  Qua Đông thuận lợi tài lộc.

Quý Hợi âm nữ năm nay sao hạn Thái Dương thuộc hoả.  Mạng thuỷ hạn hoả, thuỷ khắc hoả nhưng là khắc xuất, tốt.  Mưu sự hanh thông, công danh thành đạt, có tài lộc, đi xa thuận lợi, chỉ sức khoẻ phải lưu ý khí huyết tim mạch và mắt.  Mùa Xuân thi cử thành tựu, công việc tốt, nhưng học nhiều làm nhiều đau đầu nhức mắt, tinh thần bất ổn.  Qua hè đi xa thực tập, du lịch hay tu nghiệp đều thuận lợi.  Vào Thu nên để ý sổ sách chi thu, và qua Đông cẩn thận xe cộ di chuyển. 

